
     UBND TỈNH LONG AN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:       /QĐ-SGDĐT                  Long An, ngày        tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban nội dung thực hiện các chủ đề dạy học 

trên truyền hình, kênh Youtube Giáo dục Long An hỗ trợ dạy học trực tiếp - 
giai đoạn 3, năm học 2021-2022 cấp trung học

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh 
Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 
20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi Quyết định số 
08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 11982/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức dạy học trên truyền hình, kênh Youtube Giáo 
dục Long An hỗ trợ dạy học trực tiếp - giai đoạn 3, năm học 2021-2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban nội dung thực hiện các chủ đề dạy học trên 
truyền hình, kênh Youtube Giáo dục Long An hỗ trợ dạy học trực tiếp - giai đoạn 
3, năm học 2021-2022 cấp trung học, gồm các ông (bà) có tên và nhiệm vụ sau 
(danh sách đính kèm)

Điều 2. Ban nội dung thực hiện các chủ đề dạy học trên truyền hình, kênh 
Youtube Giáo dục Long An hỗ trợ dạy học trực tiếp - giai đoạn 3, năm học 2021-
2022 cấp trung học thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng ban và 
hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

Thời gian làm việc: từ ngày 06/12/2021 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Phân 
công nhiệm vụ và thời gian thực hiện theo các bảng phân công và lịch ghi hình.

Các thành viên thực hiện mỗi chủ đề tham gia việc thu hình tại Sở GD&ĐT 
theo lịch thu, ghi hình.

Điều 3. Trưởng phòng: Hành chính - Quản trị, Tổ chức - Chính trị, tư tưởng, 
Giao dục Trung học Sở GD&ĐT; Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, Thành 



2

phố; Hiệu trưởng các trường phổ thông có liên quan và các ông (bà) có tên trong 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- VNPT Long An (để phối hợp);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, GDTrH (3).

   GIÁM ĐỐC
 

             

                 Nguyễn Thanh Tiệp



DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA BAN NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH 
LỚP 10, 11, 12 NĂM HỌC 2021-2022 giai đoạn 3

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐTcủa Sở GDĐT ngày        / 12 /2021)

Stt Môn Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ
1. Phan Thị Dạ Thảo Phó Giám đốc – Sở GD&ĐT Trưởng Ban
2. Nguyễn Thị Ngọc Điệp Trưởng Phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Phó Trưởng Ban
3. Nguyễn Phúc Hiền Phó Trưởng Phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Phó Trưởng Ban
4. Nguyễn Trọng Hoàng Giáo viên trường THPT Rạch Kiến Tổ trưởng
5. Đỗ Thành Hưng PHT trường THPT Hùng Vương Thành viên
6. Nguyễn Thị Kiều Duyên Giáo viên trường THCS&THPT Hưng Điền B Thành viên
7. Đặng Thanh Loan   Giáo viên trường THPT Chuyên  Long An Thành viên
8. Đoàn Thị Hồng Sương Giáo viên trường THPT Chuyên Long An Thành viên
9. Trần Thị Mỹ Hạnh Giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa Thành viên
10. Phùng Ngọc Tuấn Giáo viên trường THPT Hùng Vương Thành viên
11. Nguyễn Thị Xuân Hồng Giáo viên trường THPT Kiến Tường Thành viên
12. Nguyễn Yến Phượng Giáo viên trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Thành viên
13. Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Thành viên
14. Huỳnh Thanh Nhớ Giáo viên trường THPT Rạch Kiến Thành viên
15. Trịnh Thị Kim Duyên Giáo viên trường THPT Rạch Kiến Thành viên
16.

Ngữ văn

Nguyễn Thanh Tranh Giáo viên trường THPT Vĩnh Hưng Thành viên
17. Nguyễn Văn Thân P.HT trường THPT Tân An Tổ trưởng
18. Nguyễn Quang Phúc P.HT trường THPT Tân Trụ Thành viên
19. Nguyễn Hoàng Long P.HT trường THCS&THPT Lương Hòa Thành viên
20. Nguyễn Trần Mỹ Tân P.HT trường THPT Nguyễn Trung Trực Thành viên
21. Trần Vũ Hoàng Đảo Giáo viên trường THPT Chuyên Long An Thành viên
22. Huỳnh Thị Cẩm Tiên Giáo viên trường THPT Gò Đen Thành viên
23. Trần Ngọc Danh Giáo viên trường THPT Gò Đen Thành viên
24. Huỳnh Công Chức Giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa Thành viên
25. Huỳnh Nguyễn Nhật Nam Giáo viên trường THPT Hùng Vương Thành viên
26. Phạm Thị Kim Thanh Giáo viên trường THPT Hùng Vương Thành viên
27.

Toán

Nguyễn Văn Hải Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn Thành viên
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28. Nguyễn Văn Hiển Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn Thành viên
29. Lê Đào Phong Giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Thành viên
30. Phạm Thị Châu Hiền Giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Thành viên
31. Nguyễn Thị Bích Duyên Giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Thành viên
32. Đặng Quốc Cường Giáo viên trường THPT Nguyễn Trung Trực Thành viên
33. Lê Thị Kiều Diễm Giáo viên trường THPT Nguyễn Trung Trực Thành viên
34. Võ Thị Thanh Duy Giáo viên trường THPT Nguyễn Trung Trực Thành viên
35. Đặng Thị Thanh Giang Giáo viên trường THPT Tân An Thành viên
36. Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên trường THPT Tân An Thành viên
37. Phạm Thị Kim Tuyến Giáo viên trường THPT Tân An Thành viên
38. Phạm Thị Tố Như Giáo viên trường THPT Tân Trụ Thành viên
39. Dương Hoàng Tâm Giáo viên trường THPT Thủ Thừa Thành viên
40. Lê Thị Mỹ Nhân Giáo viên trường THPT Thủ Thừa Thành viên
41. Lương Huỳnh Nhi Giáo viên trường THPT Thủ Thừa Thành viên
42. Phạm Ngọc Hoa Giáo viên trường THPT Thủ Thừa Thành viên
43. Lê Tài Anh Nhân Giáo viên trường THPT Nguyễn Trung Trực Tổ trưởng
44. Văn Thị Bích Thủy Giáo viên trường THCS&THPT Hưng Điền B Thành viên
45. Nguyễn Công Minh Giáo viên trường THCS&THPT Lương Hoà Thành viên
46. Phan Văn Qui Giáo viên trường THCS&THPT Mỹ Bình Thành viên
47. Nguyễn Bùi Yến Khanh Giáo viên trường THPT Chu Văn An Thành viên
48. Dương Thị Kim Trọn Giáo viên trường THPT Đức Hoà Thành viên
49. Lê Thị Thu Hằng Giáo viên trường THPT Đức Hòa Thành viên
50. Lê Huỳnh Xuân Mai Giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa Thành viên
51. Cổ Thanh Phương Giáo viên trường THPT Lê Quí Đôn Thành viên
52. Đinh Thị Nhã Phương Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn Thành viên
53. Lê Thị Hoa Lài Giáo viên trường THPT Long Hựu Đông Thành viên
54. Trần Thiện Thanh Tuấn Giáo viên trường THPT Mỹ Lạc Thành viên
55. Đỗ Thị Mỹ Chi Giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Thành viên
56. Lê Thị Phượng Hằng Giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Thành viên
57. Nguyễn Thị Tuyết Mai Giáo viên trường THPT Nguyễn Thông Thành viên
58. Võ Văn Họp Giáo viên trường THPT Phan Văn Đạt Thành viên
59.

Vật lí

Võ Thị Ánh Giáo viên trường THPT Rạch Kiến Thành viên
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60. Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên trường THPT Tân An Thành viên
61. Trịnh Trung Hưng Giáo viên trường THPT Tân Hưng Thành viên
62. Võ Hoàng Vũ Giáo viên trường THPT Thiên Hộ Dương Thành viên
63. Lê Thị Kiều Hoa Giáo viên trường THPT Thủ Thừa Thành viên
64. Nguyễn Hồ Dạ Thảo Giáo viên trường THPT Võ Văn Tần Thành viên
65. Lê Thị Thanh Thủy Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Tổ trưởng
66. Phạm Quốc Thành Giáo viên trường THPT Tân Thạnh Thành viên
67. Lê Trần Quốc Tuấn Giáo viên trường THPT Tân An Thành viên
68. Lê Trọng Đức Giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa Thành viên
69. Lê Kim Thoa Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn Thành viên
70. Nguyễn Phúc Thẩm Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn Thành viên
71. Đỗ Thị Kim Oanh Giáo viên trường THPT Thiên Hộ Dương Thành viên
72.

Hóa học

Trần Thị Hồng Thanh Giáo viên trường THPT Rạch Kiến Thành viên
73. Nguyễn Thị Như An PHT trường THPT Chuyên Long An Tổ trưởng
74. Nguyễn Văn Nhân Giáo viên Trường THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Thành viên
75. Lê Nguyễn Phương Thuý Giáo viên trường THCS&THPT Lương Hoà Thành viên
76. Nguyễn Thị Thuỳ Linh Giáo viên trường THPT Cần Đước Thành viên
77. Trịnh Thới An Giáo viên Trường THPT Cần Đước Thành viên
78. Bùi Thế Hiệp Giáo viên trường THPT Chuyên Long An Thành viên
79. Đoàn Văn Xem Giáo viên trường THPT Chuyên Long An Thành viên
80. Trần Thị Bích Quyên Giáo viên trường THPT Chuyên Long An Thành viên
81. Võ Thị Thanh Quyên Giáo viên trường THPT Chuyên Long An Thành viên
82. Nguyễn Thị Thuỳ Trang Giáo viên trường THPT Đông Thạnh Thành viên
83. Huỳnh Minh Đức Giáo viên trường THPT Đức Hoà Thành viên
84. Trần Thị Thuỳ Nhung Giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa Thành viên
85. Phạm Thị Thu Ý Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn Thành viên
86. Phan Mạnh Huỳnh Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn Thành viên
87. Nguyễn Văn Toàn Giáo viên trường THPT Long Hựu Đông Thành viên
88. Trịnh Thị Phương Ngân Giáo viên trường THPT Mỹ Lạc Thành viên
89. Lê Trần Hoàng Phúc Giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Thành viên
90. Lý Văn Trọng Giáo viên trường THPT Nguyễn Thông Thành viên
91.

Sinh học

Nguyễn Thị Mai Hồng Giáo viên trường THPT Rạch Kiến Thành viên
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92. Võ Thị Kim Cương Giáo viên trường THPT Rạch Kiến Thành viên
93. Nguyễn Thành Chí Giáo viên trường THPT Tân Thạnh Thành viên
94. Trần Thị Thuý Ngân Giáo viên trường THPT Tân Trụ Thành viên
95. Nguyễn Thị Hồng Sương Giáo viên trường THPT Thủ Thừa Thành viên
96. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn Tổ trưởng
97. Trần Thị Minh Thư Giáo viên trường THCS&THPT Long Cang Thành viên
98. Nguyễn Thị Ngọc Hẩn Giáo viên trường THPT An Ninh Thành viên
99. Đặng Thị Bích Huyền Giáo viên trường THPT Đông Thạnh Thành viên
100. Phạm Thị Trang Giáo viên trường THPT Đông Thạnh Thành viên
101. Nguyễn Thị Yến Linh Giáo viên trường THPT Đức Hòa Thành viên
102. Lê Thị Bé Tư Giáo viên trường THPT Gò Đen Thành viên
103. Lê Hồng Em Giáo viên trường THPT Kiến Tường Thành viên
104. Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên trường THPT Kiến Tường Thành viên
105. Nguyễn Thị Như Hiền Giáo viên trường THPT Long Hựu Đông Thành viên
106. Nguyễn Thị Ngọc Hân Giáo viên trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Thành viên
107. Võ Thị Thu Hằng Giáo viên trường THPT Nguyễn Thông Thành viên
108. Trần Thị Ngọc Vàng Giáo viên trường THPT Tân Trụ Thành viên
109.

Lịch sử

Phan Thị Kim Oanh Tổ trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Thành viên
110. Nguyễn Thị Thu Nga Giáo viên trường THPT Nguyễn Thông Tổ trưởng
111. Võ Thị Tú Yên Giáo viên trường THPT Cần Giuộc Thành viên
112. Nguyễn Long Toàn Giáo viên trường THPT chuyên Long An Thành viên
113. Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên trường THPT chuyên Long An Thành viên
114. Nguyễn Thị Thúy Bình Giáo viên trường THPT Đức Hòa Thành viên
115. Nguyễn Khắc Nin Giáo viên trường THPT Đức Huệ Thành viên
116. Nguyễn Mỹ Linh Giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa Thành viên
117. Nguyễn Thị Lam Giáo viên trường THPT Kiến Tường Thành viên
118. Nguyễn Thị Hồng Cúc Giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Thành viên
119. Trần Minh Tuấn Giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Thành viên
120. Hồ Bích Thủy Giáo viên trường THPT Rạch Kiến Thành viên
121. Nguyễn Thị Hồng Linh Giáo viên trường THPT Tân An Thành viên
122. Trịnh Thị Hằng Giáo viên trường THPT Tân Trụ Thành viên
123.

Địa lý

Thiệu Lê Nhu Giáo viên trường THPT Thủ Thừa Thành viên
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124. Nguyễn Đăng Tuyến Giáo viên trường THPT THPT Phan Văn Đạt Tổ trưởng
125. Nguyễn Thị Huyền Linh Giáo viên trường THPT An Ninh Thành viên
126. Bùi Thị Toàn Giáo viên Trường THPT Cần Giuộc Thành viên
127. Thái Phượng Nghi Giáo viên trường THPT Chuyên Long An Thành viên
128. Đỗ Thị Liêm Chính Giáo viên Trường THPT Đức Hòa Thành viên
129. Trương Ngọc Trầm Hương Giáo viên Trường THPT Đức Hòa Thành viên
130. Bùi Thị Mai Loan Giáo viên trường THPT Đức Huệ Thành viên
131. Trần Thị Kim Tuồn Giáo viên trường THPT Đức Huệ Thành viên
132. Hà Ngọc Cẩm Cương Giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa Thành viên
133. Lê Thụy Mỹ Tiên Giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa Thành viên
134. Võ Quốc Bảo Giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa Thành viên
135. Huỳnh Thị Ngọc Hương Giáo viên Trường THPT Kiến Tường Thành viên
136. Lê Thị Họa Mi Giáo viên trường THPT Thủ Thừa Thành viên
137. Nguyễn Thị Tuyết Hằng Giáo viên trường THPT Nguyễn Thông Thành viên
138. Phan Thị Ngọc Nga Giáo viên trường THPT Nguyễn Thông Thành viên
139. Đoàn Nguyễn Thanh Phương Giáo viên trường THPT Nguyễn Trung Trực Thành viên
140. Nguyễn Thị Diệu Giáo viên trường THPT Rạch Kiến Thành viên
141. Phạm Thị Hương Lài Giáo viên trường THPT Rạch Kiến Thành viên
142. Phạm Thị Ngọc Linh Giáo viên trường THPT Rạch Kiến Thành viên
143. Nguyễn Thị Ngọc Xuyến Giáo viên trường THPT THPT Phan Văn Đạt Thành viên
144.

GDCD

Trịnh Thế Phương Nam Giáo viên trường THPT Thủ Thừa Thành viên
145. Trương Công Đạm Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Tổ trưởng
146. Võ Thị Hoàng Linh Giáo viên trường THPT Cần Đước Thành viên
147. Nguyễn Thị Bảo Trân Giáo viên trường THPT Cần Giuộc Thành viên
148. Nguyễn Thị Kim Nguyên Giáo viên trường THPT Chuyên Long An Thành viên
149. Nguyễn Xuân Tùng Giáo viên trường THPT Chuyên Long An Thành viên
150. Trần Thị Kim Ngân Giáo viên trường THPT Đức Hòa Thành viên
151. Nguyễn Phan Dạ Thảo Giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa Thành viên
152. Vũ Thị Thanh Thúy Giáo viên trường THPT Kiến Tường Thành viên
153. Nguyễn Thị Kim Soa Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn Thành viên
154. Nguyễn Lê Thanh Nam Giáo viên trường THPT Rạch Kiến Thành viên
155.

Tiếng 
Anh

Đặng Thị Mỹ Hoa Giáo viên trường THPT Tân An Thành viên
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Tổ
ng 
cộ
ng 

danh sách có 159 (một trăm năm mươi chín) người./.

156. Nguyễn Thị Oanh Oanh Giáo viên trường THPT Tân An Thành viên
157. Lê Tuấn Vũ Giáo viên trường THPT Tân Trụ Thành viên
158. Hồ Đắc Chí Giáo viên trường THPT Thiên Hộ Dương Thành viên
159. Nguyễn Thị Kim Xuyến Giáo viên trường THPT Thủ Thừa Thành viên
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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA BAN NỘI DUNG 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH LỚP 6, 7, 8, 9 NĂM HỌC 2021-2022 giai đoạn 3

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐTcủa Sở GDĐT ngày        /      /2021)

Stt Môn Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ
1. Phan Thị Dạ Thảo Phó Giám đốc – Sở GD&ĐT Trưởng Ban
2. Nguyễn Thị Ngọc Điệp Trưởng Phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Phó Trưởng 

Ban
3. Nguyễn Phúc Hiền Phó Trưởng Phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Phó Trưởng 

Ban
4. Nguyễn Văn Nhân Giáo viên trường THCS Lê Đại Đường, huyện Tân Trụ Tổ trưởng
5. Nguyễn Thị Cam Ly Giáo viên trường  THCS thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa Thành viên
6. Huỳnh Thị Hồng Vân Giáo viên trường  THCS Trần Thế Sinh, huyện Bến Lức Thành viên
7. Nguyễn Thị Kim Mai Giáo viên trường TH&THCS Nguyễn Văn Hiển, Bến Lức Thành viên
8. Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên trường THCS An Ninh, huyện Đức Hòa Thành viên
9. Nguyễn Thế Bình Giáo viên trường THCS Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa Thành viên
10. Phan Thị Thanh Loan Giáo viên trường THCS Gò Đen, huyện Bến Lức Thành viên
11. Lê Thị Thanh Thảo Giáo viên trường THCS Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa Thành viên
12. Nguyễn Thi Thu Nga Giáo viên trường THCS Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An Thành viên
13. Đặng Thị Thu Thảo Giáo viên trường THCS Khánh Hậu, thành phố Tân An Thành viên
14. Hoàng Thị Thảo Giáo viên trường THCS Long Hòa, huyện Cần Đước Thành viên
15. Trần Quốc Thái Giáo viên trường THCS Long Hòa, huyện Cần Đước Thành viên
16. Hồ Thị Hiền Lương Giáo viên trường THCS Long Trạch, huyện Cần Đước Thành viên
17. Nguyễn Thị Loan Thảo Giáo viên trường THCS Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa Thành viên
18. Nguyễn Thị Ngọc Dung Giáo viên trường THCS Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa Thành viên
19. Nguyễn Thị Huỳnh Hoa Giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức Thành viên
20. Phan Thị Mỹ Duyên Giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Thăng, huyện Châu Thành Thành viên
21. Đinh Thụy Khánh Hồng Giáo viên trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An Thành viên
22. Nguyễn Thành Long Giáo viên trường THCS Tân Lập, huyện Mộc Hóa Thành viên
23. Nguyễn Thị Thùy Liên Giáo viên trường THCS Thanh Phú, huyện Bến Lức Thành viên
24. Đặng Thị Bảo Xuyên Giáo viên trường THCS thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước Thành viên
25.

Ngữ văn

Mai Thụy Ý Nhi Giáo viên trường THCS thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước Thành viên



10

Stt Môn Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ
26. Bùi Thúy Diễm Giáo viên trường THCS Thống Nhất, thành phố Tân An Thành viên
27. Nguyễn Thi Thu Giang Giáo viên trường THCS Thống Nhất, thành phố Tân An Thành viên
28. Lê Thị Mộng Giáo viên trường THCS Trần Phú, thành phố Tân An Thành viên
29. Nguyễn Thị Mai Trinh Giáo viên trường THCS Trần Phú, thành phố Tân An Thành viên
30. Nguyễn Thanh Duy Giáo viên trường THCS Nguyễn Thành Nam, huyện Tân Trụ Thành viên
31. Trần Công Thành Giáo viên trường THCS thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa Tổ trưởng
32. Huỳnh Thị Loan Thảo Giáo viên trường THCS An Ninh, huyện Đức Hòa Thành viên
33. Nguyễn Hoàng Phú Thịnh Giáo viên trường THCS Bình Hòa, huyện Đức Huệ Thành viên
34. Trần Thị Thanh Thảo Giáo viên trường THCS Đông Thành, huyện Đức Huệ Thành viên
35. Nguyễn Minh Trí Giáo viên trường THCS Kiến Bình, huyện Tân Thạnh Thành viên
36. Nguyễn Văn Cảnh Giáo viên trường THCS Lê Hữu Nghĩa, huyện Tân Thạnh Thành viên
37. Nguyễn Thị Thúy Liễu Giáo viên trường THCS Lê Quang Thẩm, huyện Đức Hòa Thành viên
38. Nguyễn Công Linh Giáo viên trường THCS Lộc Giang, huyện Đức Hòa Thành viên
39. Trần Mỹ Xuyên Giáo viên trường THCS Long Trì, huyện Châu Thành Thành viên
40. Nguyễn Thị Xuân Phượng Giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Tân An Thành viên
41. Ngô Thị Kim Ánh Giáo viên trường THCS Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa Thành viên
42. Trần Văn Đông Giáo viên trường THCS Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ Thành viên
43. Nguyễn Thị Kim Ngoan Giáo viên trường THCS Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ Thành viên
44. Nguyễn Thị Kiều Phương Giáo viên trường THCS Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa Thành viên
45. Nguyễn Huỳnh  Bá Linh Giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức Thành viên
46. Nguyễn Như Khắc Giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức Thành viên
47. Nguyễn Thị Mỹ Hiền Giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức Thành viên
48. Phan Thị Gái Giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức Thành viên
49. Lê Thị Thanh Trúc Giáo viên trường THCS Nhị Thành, huyện Thủ Thừa Thành viên
50. Dương Thị Kim Thoa Giáo viên trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An Thành viên
51. Huỳnh Thị Kim Huệ Giáo viên trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An Thành viên
52. Phạm Thị Kim Oanh Giáo viên trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An Thành viên
53. Võ Tú Trang Giáo viên trường THCS phường 5, thành phố Tân An Thành viên
54. Nguyễn Thị Bạch Tuyết Giáo viên trường THCS Tân Ân, huyện Cần Đước Thành viên
55. Nguyễn Thị Kim Thanh Giáo viên trường THCS Tân Ân, huyện Cần Đước Thành viên
56.

Toán

Đổ Đình Quí Giáo viên trường THCS Tân Lập, huyện Mộc Hóa Thành viên
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57. Nguyễn Thị Mỹ Lạc Giáo viên trường THCS Tân Lập, huyện Mộc Hóa Thành viên
58. Võ Thị Nghiêm Giáo viên trường THCS Thanh Phú Long, huyện Châu Thành Thành viên
59. Lê Văn Minh Giáo viên trường THCS Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành Thành viên
60. Trần Minh Hùng Giáo viên trường THCS thị trấn Cần Đước, huyện Cân Đước Thành viên
61. Trần Thị Hồng Loan Giáo viên trường THCS thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước Thành viên
62. Lê Văn Thắng Giáo viên trường THCS thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng Thành viên
63. Nguyễn Thị Thu Kiều Giáo viên trường THCS thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh Thành viên
64. Dương Ngọc Lãnh Giáo viên trường THCS thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa Thành viên
65. Lương  Thị Phương Thảo Giáo viên trường THCS thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa Thành viên
66. Trần Thị Ngọc Điệp Giáo viên trường THCS thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng Thành viên
67. Phan Chí Linh Giáo viên trường THCS Thi Văn Tám, huyện Đức Hòa Thành viên
68. Nguyễn Minh Luân Giáo viên trường THCS Thống Nhất, thành phố Tân An Thành viên
69. Nguyễn Ngọc Hóa Giáo viên trường THCS Thuận Mỹ, huyện Châu Thành Thành viên
70. Lê Thị Thùy Vân Giáo viên trường THCS Trần Thế Sinh, huyện Bến Lức Thành viên
71. Nguyễn Thị Anh Đào Giáo viên trường THCS TT Tầm Vu, huyện Châu Thành Thành viên
72. Đỗ Thị Kim Liên Giáo viên trường THCS Vĩnh Công, huyện Châu Thành Thành viên
73. Nguyễn Duy Khắc Giáo viên trường THCS Võ Duy Dương, thị xã Kiến Tường Thành viên
74. Trần Thị Thu Khoa Giáo viên trường THCS Võ Duy Dương, thị xã Kiến Tường Thành viên
75. Hà Văn Hùng Giáo viên trường THCS Võ Văn Tần, huyện Đức Hòa Thành viên
76. Huỳnh Phương Nam Giáo viên trường THCS Võ Văn Tần, huyện Đức Hòa Thành viên
77. Hà Quang Nhị Giáo viên trường THCS Tân Đức, huyện Đức Hòa Thành viên
78. Lê Thị Thắm Giáo viên trường THCS Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa Thành viên
79. Nguyễn Thanh Bình Giáo viên trường THCS Bình An, huyện Thủ Thừa Tổ trưởng
80. Võ Thị Bé Giáo viên trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc Thành viên
81. Phạm Trương Thuỳ An Giáo viên trường THCS Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc Thành viên
82. Nguyễn Thị Xuân Lan Giáo viên trường THCS Đức Hoà Thượng, huyện Đức Hòa Thành viên
83. Nguyễn Thị Hồng Ngân Giáo viên trường THCS Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An Thành viên
84. Nguyễn Thị Phương Anh Giáo viên trường THCS Khánh Hậu, thành phố Tân An Thành viên
85. Phan Thị Thu Trang Giáo viên trường THCS Long Hòa, huyện Cần Đước Thành viên
86. Hồ Đặng Hồng Vy Giáo viên trường THCS Nguyễn Hồng Sến, TX Kiến Tường Thành viên
87.

Vật lí

Nguyễn Thị Vân Giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức Thành viên
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88. Nguyễn Thị Vân Giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức Thành viên
89. Nguyễn Hữu Thòn Giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Thăng, huyện Châu Thành Thành viên
90. Phạm Thị Thảo Sương Giáo viên trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An Thành viên
91. Nguyễn Chí Nguyện Giáo viên trường THCS Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa Thành viên
92. Đỗ Hiền Văn Giáo viên trường THCS Tân Tập, huyện Cần Giuộc Thành viên
93. Nguyễn Thị Mỹ Duyên Giáo viên trường THCS Thị Trấn Thạnh Hoá, huyện Thạnh Hoá Thành viên
94. Lê Tuấn Anh Giáo viên trường THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng Thành viên
95. Phạm Quốc Thịnh Giáo viên trường THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng Thành viên
96. Trần Thị Tố Mai Giáo viên trường THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng Thành viên
97. Nguyễn Châu Giàu Giáo viên trường THCS Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng Thành viên
98. Phạm Bạch Liên Giáo viên trường THCS Võ Duy Dương, thị xã Kiến Tường Thành viên
99. Lâm Sao Hôm Giáo viên trường THCS&THPT Mỹ Quý, huyện Đức Huệ Thành viên

100. Lê Thị Thanh Thủy Chuyên viên phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Tổ trưởng
101. Nguyễn Thị Diệu Thu Giáo viên trường TH&THCS Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng Thành viên
102. Nguyễn Thị Nõn Giáo viên trường THCS Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa Thành viên
103. Nguyễn Thị Cao Phong Giáo viên trường THCS Đức Lập, huyện Đức Hòa Thành viên
104. Trần Thị Kim Khoa Giáo viên trường THCS Đức Lập, huyện Đức Hòa Thành viên
105. Huỳnh Thị Thu Trang Giáo viên trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An Thành viên
106. Trần Minh Tuyết Giáo viên trường THCS Phước Đông, huyện Cần Đước Thành viên
107. Phạm Văn Hai Giáo viên trường THCS Tân Đức, huyện Đức Hòa Thành viên
108. Trần Hồng Ngọc Giáo viên trường THCS thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước Thành viên
109. Nguyễn Thanh Bình Giáo viên trường THCS thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa Thành viên
110. Nguyễn Văn Tường Giáo viên trường THCS thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa Thành viên
111. Lê Thị Bích Thuyền Giáo viên trường THCS thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng Thành viên
112. Nguyễn Thái Bình Giáo viên trường THCS Trần Văn Trà, thị xã Kiến Tường Thành viên
113. Võ Thị Mỹ Dung Giáo viên trường THCS Võ Duy Dương, thị xã Kiến Tường Thành viên
114.

Hóa học

Lê Thị Thanh Thảo Giáo viên trường THCS&THPT Hưng Điền B, huyện Tân Hưng Thành viên
115. Lê Thanh Thùy Trang Giáo viên trường Trường THCS Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa Tổ trưởng
116. Lê Thị Thùy Linh Giáo viên trường THCS Tân Tập, huyện Cần Giuộc Thành viên
117. Mai Thị Hạnh Giáo viên trường THCS Hồ Văn Long, huyện Cần Giuộc Thành viên
118. Trần Thị Thu Thủy Giáo viên trường THCS Tân Lập, huyện Mộc Hóa Thành viên
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119. Nguyễn Thị Kim Nương Giáo viên trường THCS Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ Thành viên
120. Nguyễn Thị Tuyết Mai Giáo viên trường THCS Thị Trấn Cần Đước, huyện Cần Đước Thành viên
121. Phan Thị Tuyết Giáo viên trường THCS Võ Duy Dương, huyện Kiến Tường Thành viên
122. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Giáo viên trường THCS Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa Thành viên
123. Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Tân An Thành viên
124. Ngô Thị Hồng Cẩn Giáo viên trường THCS Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ Thành viên
125. Nguyễn Thị Bích Duyên Giáo viên trường THCS Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa Thành viên
126. Phan Thị Kiều Tiên Giáo viên trường THCS Võ Duy Dương, huyện Kiến Tường Thành viên
127. Đoàn Thị Thu Ngân Giáo viên trường THCS Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa Thành viên
128. Trần Thị Thắm Giáo viên trường THCS Thanh Phú Long, huyện Châu Thành Thành viên
129. Nguyễn Hoàng Thùy Linh Giáo viên trường THCS Tân Chánh, huyện Cần Đước Thành viên
130. Nguyễn Thị Biểm Giáo viên trường Trường THCS Thuỷ Tây, huyện Thạnh Hoá Thành viên
131. Lê Thị Kim Thanh Giáo viên trường THCS Tân Đức, huyện Đức Hòa Thành viên
132. Nguyễn Thị Ngọc Phượng Giáo viên trường THCS Nhựt Tân, huyện Tân Trụ Thành viên
133. Lê Thị Ái Duy Giáo viên trường THCS Lê Đại Đường, huyện Tân Trụ Thành viên
134. Lâm Thị Mỷ Hiền Giáo viên trường THCS Khánh Hậu, huyện Tân An Thành viên
135. Huỳnh Thị Bé Sáu Giáo viên trường THCS Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ Thành viên
136. Đoàn Cẩm Lài Giáo viên trường THCS Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng Thành viên
137.

Sinh học

Phạm Thị Minh Hà Giáo viên trường Trường THCS thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức Thành viên
138. Nguyễn Thị Hoàng Tâm Giáo viên trường THCS Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An Tổ trưởng
139. Trương Thị Hồng Phượng Giáo viên trường THCS  Lê Quý Đôn, thị xã Kiến Tường Thành viên
140. Kiều Đăng Xuân Giáo viên trường THCS Thuận Mỹ, huyện Châu Thành Thành viên
141. Trần Thị Thủy Tiên Giáo viên trường TH&THCS Nguyễn Văn Đậu, huyện Tân Trụ Thành viên
142. Bùi Thị Tuyết Nga Giáo viên trường THCS Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa Thành viên
143. Nguyễn Văn Phước Giáo viên trường THCS Khánh Hậu , thành phố Tân An Thành viên
144. Lê Ngọc Thanh Phương Giáo viên trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, huyện Cần Giuộc Thành viên
145. Nguyễn Thị Phương Chi Giáo viên trường TH&THCS Võ Văn Kiệt, thị xã Kiến Tường Thành viên
146. Nguyễn Thị Huyên Giáo viên trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An Thành viên
147. Phạm Văn Cường Giáo viên trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An Thành viên
148. Phạm Thị Bích Dung Giáo viên trường THCS Đức Lập, huyện Đức Hòa Thành viên
149.

Lịch sử

Lê Văn Cảnh Giáo viên trường THCS Hòa Thành, huyện Đức Huệ. Thành viên
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150. Phạm Văn Bằng Giáo viên trường THCS  Hưng Hà, huyện Tân Hưng Thành viên
151. Trần Thị Kim Thương Giáo viên trường THCS Nguyễn Thành Nam, huyện Tân Trụ Thành viên
152. Lê Duy Hùng Giáo viên trường THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng Thành viên
153. Dương Thanh Thiên Dương Giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức. Thành viên
154. Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên trường THCS Tân Lập, huyện Tân Thạnh Thành viên
155. Nguyễn Thị Mỹ Nam Giáo viên trường THCS Trần Văn Giàu, thị xã Kiến Tường Thành viên
156. Đặng Ngọc Hưng Giáo viên trường THCS Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An. Thành viên
157. Nguyễn Hòa Bình Giáo viên trường THCS An Ninh, huyện Đức Hòa Thành viên
158. Lê Khánh Toàn Giáo viên trường THCS Long Hòa , huyện Cần Đước Thành viên
159. Nguyễn Thị Xuân Trang Giáo viên trường THCS Thị Trấn Bến Lức, huyện Bến Lức Thành viên
160. Trần Quốc Toản Giáo viên trường THCS Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ Thành viên
161. Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên trường THCS Thị Trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa Thành viên
162. Phan Thanh Tuấn  Giáo viên trường THCS&THPT Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng Tổ trưởng
163. Phạm Thuận Hòa Giáo viên trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, huyện Cần Giuộc Thành viên
164. Huỳnh Ngọc Tuyết Giáo viên trường THCS Long Trì, huyện Châu Thành Thành viên
165. Phạm Đỗ Mỹ Linh Giáo viên trường THCS Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ Thành viên
166. Hoàng Thị Hoài Anh Giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng , Thành phố Tân An Thành viên
167. Đặng Thị Minh Thu Giáo viên trường THCS Nhựt Chánh, huyện Bến Lức Thành viên
168. Nguyễn Thị Phương Thùy Giáo viên trường THCS Gò Đen, huyện Bến Lức Thành viên
169. Nguyễn Thị Thanh Thoảng Giáo viên trường THCS Tân Lập, huyện Tân Thạnh Thành viên
170. Trần Thị Tú Trinh Giáo viên trường THCS TT Bến Lức, huyện Bến Lức Thành viên
171. Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên trường THCS Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ Thành viên
172. Đỗ Đắc Thưởng Giáo viên trường THCS An Thạnh, huyện Bến Lức Thành viên
173. Nguyễn Thị Quế Giáo viên trường THCS Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa Thành viên
174. Nguyễn Thị Mộng Trinh Giáo viên trường THCS Võ Duy Dương, thị xã Kiến Tường Thành viên
175. Trần Thị Diễm Kiều Giáo viên trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, huyện Cần Giuộc Thành viên
176. Lê Minh Chí Giáo viên trường THCS Thuận Thành, huyện Cần Giuộc Thành viên
177. Lê Thị Ngọc Trúc Giáo viên trường THCS TT Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh Thành viên
178. Nguyễn Thị Ngọc Thương Giáo viên trường THCS Trần Thế Sinh, huyện Bến Lức Thành viên
179. Vũ Thị Vinh Giáo viên trường THCS Thống Nhất, thành phố Tân An Thành viên
180.

Địa lý

Nguyễn Thị Xuân Thúy Giáo viên trường THCS Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa Thành viên
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181. Phạm Thị Hường Giáo viên trường THCS Long Hòa, huyện Cần Đước Thành viên
182. Nguyễn Mai Quỳnh Châu Phó hiệu trưởng trường THCS Phường 5, thành phố Tân An Tổ trưởng
183. Nguyễn Thị Liễu Giáo viên trường TH&THCS Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng Thành viên
184. Nguyễn Thanh Minh Giáo viên trường THCS An Lục Long, huyện Châu Thành Thành viên
185. Trần Minh Sơn Giáo viên trường TH&THCS Nguyễn Văn Đậu, huyện Tân Trụ Thành viên
186. Lê Thị Tuyết Hạnh Giáo viên trường THCS Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An Thành viên
187. Bùi Nguyên Vi Giáo viên trường THCS TT Thạnh Hoá, huyện Thạnh Hóa Thành viên
188. Bùi Thị Cẩm Tú Phó hiệu trưởng trường THCS Đức Lập, huyện Đức Hòa Thành viên
189. Phạm Quốc Tuấn Giáo viên trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An Thành viên
190. Phùng Thị Kiều Tiên Giáo viên trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An Thành viên
191. Đồng Tố Uyên Giáo viên trường THCS Cần Đốt, thành phố Tân An Thành viên
192. Nguyễn Thị Ngọc Giàu Giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực, huyện Tân Trụ Thành viên
193. Trần Thị Thu Cúc Giáo viên trường THCS Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc Thành viên
194. Lý Thanh Hoàng Giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Tân An Thành viên
195. Huỳnh Kim Lê Giáo viên trường THCS Long Trì, huyện Châu Thành Thành viên
196. Nguyễn Thị Thu Thùy Giáo viên trường THCS Tân Lân, huyện Cần Đước Thành viên
197. Trần Phước Thịnh Giáo viên trường THCS&THPT Nguyễn Thị Một, huyện Cần Giuộc Thành viên
198. Trần Thị Mười Giáo viên trường THCS Phước Vĩnh Đông, huyện Châu Thành Thành viên
199. Nguyễn Kim Ngân Giáo viên trường THCS Lê Đại Đường, huyện Tân Trụ Thành viên
200. Cao Thị Tố Quyên Giáo viên trường THCS Thuận Thành, huyện Cần Giuộc Thành viên
201. Đặng Thị Diễm Thúy Giáo viên trường THCS Long Thạnh, huyện Thủ Thừa Thành viên
202. Lê Thị Kim Loan Giáo viên trường TH&THCS Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa Thành viên
203. Phạm Thị Thùy Nhung Giáo viên trường TH&THCS Nguyễn Văn Hiển, huyện Bến Lức Thành viên
204. Đặng Văn Được Giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức Thành viên
205. Thái Thị Thủy Giáo viên trường THCS Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước Thành viên
206. Hồ Thị Phương Nhanh Giáo viên trường THCS Hồ Văn Long, huyện Cần Giuộc Thành viên
207. Trần Văn Hậu Giáo viên trường THCS Thuận Mỹ, huyện Châu Thành Thành viên
208. Võ Thị Thúy Lan Giáo viên trường THCS Long Hòa, huyện Cần Đước Thành viên
209. Hà Văn Quân Giáo viên trường THCS Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa Thành viên
210. Phan Thị Linh Phương Giáo viên trường THCS An Thạnh, huyện Bến lức Thành viên
211.

GDCD

Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên trường THCS Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa Thành viên
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212. Nguyễn Thị Mộng Hường Giáo viên trường THCS Võ Văn Tần, huyện Đức Hòa Thành viên
213. Lê Thị Trúc Phương Giáo viên trường THCS Thống Nhất, thành phố Tân An Thành viên
214. Đỗ Văn Ẩn Giáo viên trường THCS Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ Thành viên
215. Lê Thị Hồng Hạnh Giáo viên trường THCS Trần Thế Sinh, huyện Bến Lức Thành viên
216. Dương Thanh Tâm Giáo viên trường THCS Võ Duy Dương, thị xã Kiến Tường Thành viên
217. Huỳnh Thị Hoa Trang Giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn, thị xã Kiến Tường Thành viên
218. Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên trường THCS TT Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh Thành viên
219. Phạm Kim Qui Giáo viên trường THCS Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ Thành viên
220. Nguyễn Thị Bích Tuyền Giáo viên trường THCS Tân Tây, huyện Thạnh Hóa Thành viên
221. Trương Công Đạm Chuyên viên phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Tổ trưởng
222. Hồ Mỹ Linh Giáo viên trường THCS Trần Phú, thành phố Tân An Thành viên
223. Trần Thị Phượng Giáo viên trường THCS Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An Thành viên
224. Huỳnh Đức Anh Giáo viên trường THCS Khánh Hậu, Thành phố Tân An Thành viên
225. Trần Vĩnh Thụy Giáo viên trường THCS Nguyễn Thị Bảy, huyện Cần Giuộc Thành viên
226. Lê Thị Xuân Trang Giáo viên trường THCS Tân Tập, huyện Cần Giuộc Thành viên
227. Võ Thị Thiên Kim Giáo viên trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, huyện Cần Giuộc Thành viên
228. Nguyễn Thị Phương Hoa Giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Thăng, huyện Châu Thành Thành viên
229. Nguyễn Văn Oai Giáo viên trường THCS thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành Thành viên
230. Nguyễn Thị Minh Thư Giáo viên trường THCS Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành Thành viên
231. Khấu Vĩnh Công Giáo viên trường THCS thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức Thành viên
232. Mai Thị Mỹ Dung Giáo viên trường TH&THCS Nguyễn Văn Hiển, huyện Bến Lức Thành viên
233. Nguyễn Thị Thanh Quý Giáo viên trường THCS Thạnh Hòa, huyện Bến Lức Thành viên
234. Võ Thanh Lâm Giáo viên trường THCS Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa Thành viên
235. Trần Thị Hồng Khanh Giáo viên trường TH&THCS Tân Thành, huyện Thủ Thừa Thành viên
236. Nguyễn Hoàng Lưu Giáo viên trường THCS Võ Văn Tần, huyện Đức Hòa Thành viên
237. Đoàn Thị Mỹ Phượng Giáo viên trường THCS Tân Đức, huyện Đức Hòa Thành viên
238. Nguyễn Thị Thanh Phúc Giáo viên trường THCS Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa Thành viên
239. Trần Thị Hiền Giáo viên trường THCS Võ Duy Dương, TX Kiến Tường Thành viên
240. Nguyễn Hữu Duy Giáo viên trường THCS Trần Văn Trà, thị xã Kiến Tường Thành viên
241. Nguyễn Thị Thùy Linh  Giáo viên trường THCS thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa Thành viên
242.

Tiếng 
Anh

Nguyễn Thị Ngọc Thoa Giáo viên trường THCS Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa Thành viên
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243. Nguyễn Thanh Tuấn Giáo viên trường THCS thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng Thành viên
244. Nguyễn Ngọc Lan Giáo viên trường THCS thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng Thành viên
245. Võ Thị Ngọc Mai Giáo viên trường THCS thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng Thành viên
246. Nguyễn Thị Hồng Thúy Giáo viên trường THCS thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng Thành viên
247. Lê Minh Thuấn PHT trường THCS Tân Lập, huyện Mộc Hóa Thành viên
248. Nguyễn Thị Kiều Trâm Giáo viên trường THCS Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa Thành viên
249. Lê Thị Kim Liền PHT trường THCS Hòa Thành, huyện Đức Huệ Thành viên
250. Võ Thị Huyền Trang Giáo viên trường THCS Hòa Thành, huyện Đức Huệ Thành viên
251. Huỳnh Thị Ánh Hương Giáo viên trường THCS thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh Thành viên
252. Nguyễn Thị Kim Hồng Giáo viên trường THCS&THPT Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh Thành viên
253. Dương Lê Diệu Hiền Giáo viên trường THCS Nhựt Tân, huyện Tân Trụ Thành viên
254. Trần Thị Kim Chi Giáo viên trường THCS Nhựt Tân, huyện Tân Trụ Thành viên
255. Nhâm Giang Hậu Giáo viên trường THCS thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước Thành viên
256. Lê Kim Hạnh Giáo viên trường THCS Tân Lân, huyện Cần Đước Thành viên
257. Bùi Văn Mơi Giáo viên trường THCS Long Hòa, huyện Cần Đước Thành viên
258. Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên trường THCS Long Trạch, huyện Cần Đước Thành viên
259. Nguyễn Tấn Tài Giáo viên trường THCS Tân Ân, huyện Cần Đước Thành viên
260. Bùi Thị Thu Hà Giáo viên trường THCS Long Hòa, huyện Cần Đước Thành viên

Tổng cộng danh sách có 260 (hai trăm sáu mươi) người./.
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BẢNG PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN BAN NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH 
LỚP 10, 11, 12 NĂM HỌC 2021-2022 giai đoạn 3

1. Bà Phan Thị Dạ Thảo: Trưởng ban. Phụ trách chung.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp: Phó trưởng ban. Duyệt tổng thể nội dung chủ đề trước khi phát.
3. Ông Nguyễn Phúc Hiền: Phó trưởng ban. Duyệt tổng thể nội dung chủ đề trước khi phát.
4. Phân công các thành viên:
* Lớp 10

STT Chủ đề Người hỗ trợ/Đơn vị Người phản biện/Đơn vị Người dạy/Đơn vị Ghi 
chú

1. Môn Toán

1 Các hệ thức lượng trong tam giác Phạm Ngọc Hoa
THPT Thủ Thừa

Lê Đào Phong
THPT Nguyễn Hữu Thọ

Lương Huỳnh Nhi
THPT Thủ Thừa

2 Dấu nhị thức bậc nhất, dấu tam 
thức bậc hai

Nguyễn Thị Phương Thảo
THPT Tân An

Trần Vũ Hoàng Đảo
THPT Chuyên Long An

Phạm Thị Kim Tuyến
THPT Tân An

3 Phương trình đường thẳng Nguyễn Quang Phúc
THPT Tân Trụ

Nguyễn Văn Thân
THPT Tân An

Phạm Thị Tố Như
THPT Tân Trụ

4 Công thức lượng giác Nguyễn Hoàng Long
THCS-THPT Lương Hòa

Trần Vũ Hoàng Đảo
THPT Chuyên Long An

Phạm Thị Châu Hiền
THPT Nguyễn Hữu Thọ

5
Phương trình đường tròn, đường 
elip

Nguyễn Quang Phúc
THPT Tân Trụ

Huỳnh Công Chức
THPT Hậu Nghĩa

Phạm Thị Tố Như
THPT Tân Trụ

2. Môn Ngữ văn

1

Chủ nghĩa yêu nước qua Phú 
sông Bạch Đằng (Trương Hán 
Siêu) và Hiền tài là nguyên khí 
của quốc gia (Thân Nhân Trung)

Đặng Thanh Loan
THPT chuyên Long An

Nguyễn Trọng Hoàng
THPT Rạch Kiến

Nguyễn Thị Kiều Duyên
THCS &THPT Hưng Điền B

2 Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) Đặng Thanh Loan
THPT chuyên Long An

Nguyễn Trọng Hoàng
THPT Rạch Kiến

Nguyễn Thanh Tranh
THPT Vĩnh Hưng

3 Truyện Kiều (Nguyễn Du) Đặng Thanh Loan
THPT chuyên Long An

Nguyễn Trọng Hoàng
THPT Rạch Kiến

Trần Thị Mỹ Hạnh
THPT Hậu Nghĩa

4 Vấn đề số phận nhân dân từ Đặng Thanh Loan Nguyễn Trọng Hoàng Nguyễn Thị Kim Dung
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Chuyện chức phán sự đền Tản 
Viên (Nguyễn Dữ) đến trích đoạn 
Tình cảnh lẻ loi của người chinh 
phụ (trích bản dịch Chinh phụ 
ngâm – Đoàn Thị Điểm)

THPT chuyên Long An THPT Rạch Kiến THPT Nguyễn Hữu Thọ

3. Môn Tiếng Anh

1 Unit 9: Undersea World Nguyễn Thị Bảo Trân
THPT Cần Giuộc

Trương Công Đạm
Sở GD&ĐT

Lê Tuấn Vũ
THPT Tân Trụ

2 Unit 10: Conservation Nguyễn Thị Kim Xuyến
THPT Thủ Thừa

Trương Công Đạm
Sở GD&ĐT

Nguyễn Thị Kim Soa
THPT Lê Quý Đôn

3 Unit 11: National Parks Nguyễn Thị Kim Xuyến
THPT Thủ Thừa

Trương Công Đạm
Sở GD&ĐT

Nguyễn Phan Dạ Thảo
THPT Hậu Nghĩa

4 Unit 12: Music Nguyễn Thị Kim Xuyến
THPT Thủ Thừa

Trương Công Đạm
Sở GD&ĐT

Nguyễn Phan Dạ Thảo
THPT Hậu Nghĩa

5 Unit 13: Films and Cinema Nguyễn Lê Thanh Nam
THPT Rạch Kiến

Hồ Đắc Chí
THPT Thiên Hộ Dương

Võ Thị Hoàng Linh
THPT Cần Đước

6 Unit 14: The World Cup Nguyễn Thị Bảo Trân
THPT Cần Giuộc

Nguyễn Thị Oanh Oanh
THPT Tân An

Đặng Thị Mỹ Hoa
THPT Tân An

7 Unit 16: Historical Places Nguyễn Phan Dạ Thảo
THPT Hậu Nghĩa

Hồ Đắc Chí
THPT Thiên Hộ Dương

Trần Thị Kim Ngân
THPT Đức Hòa

4. Môn Vật lý

1
Chủ đề: Động lượng. Định luật 
bảo toàn động lượng. Công và 
công suất

Lê Thị Kiều Hoa
THPT Thủ Thừa

Lê Tài Anh Nhân
THPT Nguyễn Trung Trực

Võ Thị Ánh 
THPT Rạch Kiến

2 Chủ đề: Động năng, thế năng và 
cơ năng

Nguyễn Thanh Tùng
 THPT Tân An

Lê Tài Anh Nhân
THPT Nguyễn Trung Trực

Võ Hoàng Vũ
THPT Thiên Hộ Dương

3

Chủ đề: Cấu tạo chất. Thuyết 
động học phân tử chất khí. Quá 
trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ 
- Ma-ri-ốt. Quá trình đẳng tích. 

Võ Văn Họp
THPT Phan Văn Đạt

Lê Tài Anh Nhân
THPT Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Công Minh
THCS&THPT Lương Hoà
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Định luật Sác-lơ và Phương trình 
trạng thái của khí lí tưởng

4
Chủ đề: Nội năng và sự biến 
thiên nội năng, Các nguyên lí của 
nhiệt động lực học

Trần Thiện Thanh Tuấn
THPT Mỹ Lạc

Lê Tài Anh Nhân
THPT Nguyễn Trung Trực

Lê Thị Thu Hằng 
THPT Đức Hòa

5
Chủ đề: Chất rắn kết tinh. Chất 
rắn vô định hình và Sự nở vì nhiệt 
của vật rắn

Trần Thiện Thanh Tuấn
THPT Mỹ Lạc

Lê Tài Anh Nhân
THPT Nguyễn Trung Trực

Lê Thị Hoa Lài 
THPT Long Hựu Đông

6 Chủ đề: Các hiện tượng bề mặt 
của chất lỏng

Nguyễn Thanh Tùng
 THPT Tân An

Lê Tài Anh Nhân
 THPT Nguyễn Trung Trực

Đỗ Thị Mỹ Chi 
 THPT Nguyễn Hữu Thọ

7 Chủ đề: Sự chuyển thể của các 
chất. Độ ẩm của không khí.

Trần Thiện Thanh Tuấn
THPT Mỹ Lạc

Lê Tài Anh Nhân
THPT Nguyễn Trung Trực

Trịnh Trung Hưng
THPT Tân Hưng

5. Môn Hoá học

1 Đơn chất halogen Lê Kim Thoa
THPT Lê Quý Đôn

Phạm Quốc Thành
THPT Tân Thạnh

Nguyễn Phúc Thẩm
THPT Lê Quý Đôn

2 Axit clohidric. Muối clorua Lê Kim Thoa
THPT Lê Quý Đôn

Lê Thị Thanh Thủy
Sở GD&ĐT

Phạm Quốc Thành
THPT Tân Thạnh

3 Lưu huỳnh. Hidro sunfua. Lưu 
huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit

Phạm Quốc Thành
THPT Tân Thạnh

Lê Kim Thoa
THPT Lê Quý Đôn

Lê Trần Quốc Tuấn
THPT Tân An

4 Axit sunfuric. Muối sunfat Phạm Quốc Thành
THPT Tân Thạnh

Lê Thị Thanh Thủy
Sở GD&ĐT

Lê Trọng Đức
THPT Hậu Nghĩa

5 Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa 
học

Lê Kim Thoa
THPT Lê Quý Đôn

Lê Thị Thanh Thủy
Sở GD&ĐT

Phạm Quốc Thành
THPT Tân Thạnh

6. Môn Sinh học

1 Hô hấp tế bào và Quang hợp Lê Nguyễn Phương Thuý
THCS&THPT Lương Hoà

Võ Thị Thanh Quyên
THPT Chuyên Long An

Võ Thị Kim Cương
THPT Rạch Kiến

2 Phân bào Nguyễn Thị Mai Hồng
THPT Rạch Kiến

Đoàn Văn Xem
THPT Chuyên Long An

Trần Thị Thuỳ Nhung
THPT Hậu Nghĩa

3 Chuyển hóa vật chất và năng 
lượng ở vi sinh vật

Nguyễn Thị Hồng Sương
THPT Thủ Thừa

Lê Trần Hoàng Phúc
THPT Nguyễn Hữu Thọ

Trần Thị Thuý Ngân
THPT Tân Trụ
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4 Sinh trưởng và sinh sản của vi 
sinh vật

Lý Văn Trọng
THPT Nguyễn Thông

Bùi Thế Hiệp
THPT Chuyên Long An

Nguyễn Thành Chí
THPT Tân Thạnh

5 Virut và bệnh truyền nhiễm Phạm Thị Thu Ý
THPT Lê Quý Đôn

Nguyễn Thị Như An
THPT Chuyên Long An

Lê Nguyễn Phương Thuý
THCS&THPT Lương Hoà

7. Môn Lịch sử

1 Việt Nam từ thời cổ đại đến thế kỉ 
X

Trần Thị Ngọc Vàng
THPT Tân Trụ

Nguyễn Thị Yến Linh
THPT Đức Hòa 

Nguyễn Thị Như Hiền
THPT Long Hựu Đông

2
Nhà nước phong kiến Việt Nam 
từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ 
XIX

Trần Thị Ngọc Vàng
THPT Tân Trụ

Võ Thị Thu Hằng
THPT Nguyễn Thông

Phạm Thị Trang
THPT Đông Thạnh

3 Kinh tế Việt Nam từ thế kỉ X đến 
nửa đầu thế kỉ XIX

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
THPT Lê Quý Đôn

Nguyễn Thị Yến Linh
THPT Đức Hòa

Phạm Thị Trang
THPT Đông Thạnh

4
Xây dựng và phát triển văn hóa 
dân tộc từ thế kỉ X đến nửa đầu 
thế kỉ XIX

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
THPT Lê Quý Đôn

Phan Thị Kim Oanh
THPT Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Thị Thùy Linh
THPT Kiến Tường

5
Các cuộc kháng chiến chống 
ngoại xâm từ thế kỉ X đến nữa 
đầu thế kỉ XIX

Trần Thị Minh Thư
THCS&THPT Long Cang

Trần Thị Ngọc Vàng
THPT Tân Trụ

Nguyễn Thị Ngọc Hân 
THPT Nguyễn Đình Chiểu

6
Các cuộc cách mạng tư sản từ 
giữa thế ki XVI đến cuối thế kỉ 
XVIII

Lê Thị Bé Tư
THPT Gò Đen

Phan Thị Kim Oanh
THPT Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Thị Ngọc Hẩn
THPT An Ninh

7 Các nước Âu – Mĩ từ đầu thế kỉ 
XIX đến đầu thế kỉ XX

Trần Thị Ngọc Vàng
THPT Tân Trụ

Võ Thị Thu Hằng
THPT Nguyễn Thông

Lê Hồng Em
THPT Kiến Tường

8 Phong trào công nhân từ đầu thế 
kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Nguyễn Thị Yến Linh
THPT Đức Hòa

Trần Thị Minh Thư
THCS&THPT Long Cang

Nguyễn Thị Như Hiền
THPT Long Hựu Đông

8. Môn Giáo dục Công dân

1 Đạo đức và một số phạm trù cơ 
bản của đạo đức học

Phạm Thị Hương Lài
THPT Rạch Kiến

Nguyễn Thị Diệu
THPT Rạch Kiến

Phạm Thị Ngọc Linh
THPT Rạch Kiến

2 Công dân với tình yêu, hôn nhân 
và gia đình

Bùi Thị Mai Loan
THPT Đức Huệ

Nguyễn Thị Huyền Linh
THPT An Ninh

Trần Thị Kim Tuồn
THPT Đức Huệ
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3 Công dân với cộng đồng và sự 
nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc

Hà Ngọc Cẩm Cương
THPT Hậu Nghĩa

Võ Quốc Bảo
THPT Hậu Nghĩa

Lê Thụy Mỹ Tiên
THPT Hậu Nghĩa

4 Công dân với một số vấn đề cấp 
thiết của nhân loại

Bùi Thị Toàn
THPT Cần Giuộc

Lê Thị Họa Mi 
THPT Thủ Thừa

Trịnh Thế Phương Nam
THPT Thủ Thừa

5 Tự hoàn thiện bản thân Trương Ngọc Trầm Hương
THPT Đức Hòa

Huỳnh Thị Ngọc Hương
THPT Kiến Tường

Đỗ Thị Liêm Chính
THPT Đức Hòa

9. Môn Địa lý

1 Địa lí công nghiệp Hồ Bích Thủy
THPT Rạch Kiến

Nguyễn Mỹ Linh
THPT Hậu Nghĩa

Nguyễn Thị Hồng Cúc
THPT Nguyễn Hữu Thọ

2 Địa lí dịch vụ Nguyễn Thị Thu Nga
THPT Nguyễn Thông 

Nguyễn Thị Thanh Thủy
THPT chuyên Long An

Nguyễn Thị Thúy Bình
THPT Đức Hòa

3 Môi trường và sự phát triển bền 
vững

Nguyễn Thị Thu Nga
THPT Nguyễn Thông

Nguyễn Khắc Nin
THPT Đức Huệ

Nguyễn Thị Lam
THPT Kiến Tường

* Lớp 11
STT Chủ đề Người hỗ trợ/Đơn vị Người phản biện/Đơn vị Người dạy/Đơn vị Ghi 

chú
1. Môn Toán

1 Giới hạn hàm số, Hàm số 
liên tục

Lê Đào Phong
THPT Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Văn Thân
THPT Tân An

Nguyễn Thị Bích Duyên
THPT Nguyễn Hữu Thọ

2
Hai đường thẳng vuông góc, 
đường thẳng vuông góc mặt 
phẳng

Dương Hoàng Tâm
THPT Thủ Thừa

Nguyễn Hoàng Long
THCS-THPT Lương Hòa

Lê Thị Mỹ Nhân
THPT Thủ Thừa

3
Hai mặt phẳng vuông góc, 
khoảng cách

Huỳnh Thị Cẩm Tiên
THPT Gò Đen

Lê Đào Phong
THPT Nguyễn Hữu Thọ

Trần Ngọc Danh
THPT Gò Đen

4 Đạo hàm Nguyễn Văn Hải
THPT Lê Quý Đôn

Nguyễn Quang Phúc
THPT Tân Trụ

Nguyễn Văn Hiển
THPT Lê Quý Đôn

2. Môn Ngữ văn

1 Thơ ca yêu nước và cách 
mạng nửa đầu thế kỉ XX: Lưu 

Đặng Thanh Loan
THPT chuyên Long An

Nguyễn Trọng Hoàng
THPT Rạch Kiến

Đỗ Thành Hưng
THPT Hùng Vương
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biệt khi xuất dương (Phan Bội 
Châu), Chiều tối (Hồ Chí 
Minh), Từ ấy (Tố Hữu)

2

Thơ lãng mạn giai đoạn 1930 
–1945: Vội vàng (Xuân Diệu), 
Tràng giang (Huy Cận), Đây 
thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)

Đặng Thanh Loan
THPT chuyên Long An

Nguyễn Trọng Hoàng
THPT Rạch Kiến

Đoàn Thị Hồng Sương
THPT chuyên Long An

3 Một số thể loại văn học: thơ, 
truyện, kịch, nghị luận

Đặng Thanh Loan
THPT chuyên Long An

Nguyễn Trọng Hoàng
THPT Rạch Kiến

Nguyễn Thị Xuân Hồng 
THPT Kiến Tường

4
Phong cách ngôn ngữ báo chí 
và phong cách ngôn ngữ 
chính luận

Đặng Thanh Loan
THPT chuyên Long An

Nguyễn Trọng Hoàng
THPT Rạch Kiến

Phùng Ngọc Tuấn
THPT Hùng Vương

3. Môn Tiếng Anh

1 Unit 9: The Post Office Lê Tuấn Vũ
THPT Tân Trụ

Hồ Đắc Chí
THPT Thiên Hộ Dương

Nguyễn Lê Thanh Nam
THPT Rạch Kiến

2 Unit 10: Nature in Danger Nguyễn Thị Bảo Trân
THPT Cần Giuộc

Nguyễn Thị Oanh Oanh
THPT Tân An

Nguyễn Lê Thanh Nam
THPT Rạch Kiến

3 Unit 11: Sources of Energy Lê Tuấn Vũ
THPT Tân Trụ

Hồ Đắc Chí
THPT Thiên Hộ Dương

Vũ Thị Thanh Thúy
THPT Kiến Tường

4 Unit 12: The Asian Games Nguyễn Lê Thanh Nam
THPT Rạch Kiến 

Nguyễn Xuân Tùng
THPT chuyên Long An

Nguyễn Thị Bảo Trân
THPT Cần Giuộc

5 Unit 13: Hobbies Nguyễn Xuân Tùng
THPT chuyên Long An

Nguyễn Thị Oanh Oanh
THPT Tân An

Nguyễn Thị Kim Nguyên
THPT chuyên Long An

6 Unit 15: Space Conquest Nguyễn Phan Dạ Thảo
THPT Hậu Nghĩa

Nguyễn Xuân Tùng
THPT chuyên Long An

Nguyễn Thị Kim Xuyến
THPT Thủ Thừa

7 Unit 16: The Wonder of The 
World

Nguyễn Phan Dạ Thảo
THPT Hậu Nghĩa

Nguyễn Xuân Tùng
THPT chuyên Long An

Nguyễn Thị Kim Xuyến
THPT Thủ Thừa

4. Môn Vật lý

1 Chủ đề: Từ trường. Nguyễn Thanh Tùng
THPT Tân An

Lê Tài Anh Nhân
THPT Nguyễn Trung Trực

Lê Thị Phượng Hằng
THPT Nguyễn Hữu Thọ
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2 Chủ đề: Cảm ứng điện từ. Lê Thị Kiều Hoa
THPT Thủ Thừa

Võ Văn Họp
THPT Phan Văn Đạt

Nguyễn Thị Tuyết Mai
THPT Nguyễn Thông

3
Chủ đề: Khúc xạ ánh sáng. 
Phản xạ toàn phần.

Võ Văn Họp
THPT Phan Văn Đạt

Nguyễn Thanh Tùng
THPT Tân An

Phan Văn Qui
THCS&THPT Mỹ Bình

4 Chủ đề: Thấu kính mỏng. Võ Văn Họp
THPT Phan Văn Đạt

Lê Tài Anh Nhân
THPT Nguyễn Trung Trực

Dương Thị Kim Trọn
THPT Đức Hoà

5 Chủ đề: Mắt Trần Thiện Thanh Tuấn/ 
THPT Mỹ Lạc

Lê Tài Anh Nhân
 THPT Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Hồ Dạ Thảo
THPT Võ Văn Tần

6
Chủ đề: Kính lúp. Kính hiển 
vi. Kính thiên văn.

Lê Thị Kiều Hoa
THPT Thủ Thừa

Lê Tài Anh Nhân
THPT Nguyễn Trung Trực

Văn Thị Bích Thủy 
THCS&THPT Hưng Điền B

5. Môn Hoá học

1 Ankan Lê Kim Thoa
THPT Lê Quý Đôn

Lê Thị Thanh Thủy
Sở GD&ĐT

Lê Trọng Đức
THPT Hậu Nghĩa

2 Anken Phạm Quốc Thành
THPT Tân Thạnh

Lê Kim Thoa
THPT Lê Quý Đôn

Lê Trần Quốc Tuấn
THPT Tân An

3 Ankađien. Ankin Lê Kim Thoa
THPT Tân Thạnh

Lê Thị Thanh Thủy
Sở GD&ĐT

Lê Trọng Đức
THPT Hậu Nghĩa

4
Benzen và đồng đẳng. Một 
số hidrocacbon thơm khác

Lê Kim Thoa
THPT Lê Quý Đôn

Lê Thị Thanh Thủy
Sở GD&ĐT

Phạm Quốc Thành
THPT Tân Thạnh

5 Ancol. Phenol Phạm Quốc Thành
THPT Tân Thạnh

Lê Kim Thoa
THPT Lê Quý Đôn

Đỗ Thị Kim Oanh
THPT Thiên Hộ Dương

6 Andehit. Axit cacboxylic Phạm Quốc Thành
THPT Tân Thạnh

Lê Thị Thanh Thủy
Sở GD&ĐT

Trần Thị Hồng Thanh
THPT Rạch Kiến

6. Môn Sinh học

1 Tiêu hóa ở động vật Nguyễn Thành Chí
THPT Tân Thạnh

Nguyễn Thị Như An
THPT Chuyên Long An

Nguyễn Thị Mai Hồng
THPT Rạch Kiến

2 Tuần hoán máu Trần Thị Thuỳ Nhung
THPT Hậu Nghĩa

Trịnh Thị Phương Ngân
THPT Mỹ Lạc

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
THPT Cần Đước

3 Cân bằng nội môi Bùi Thế Hiệp Nguyễn Thị Hồng Sương Lý Văn Trọng
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THPT Chuyên Long An THPT Thủ Thừa THPT Nguyễn Thông

4 Cảm ứng ở sinh vật Trần Thị Thuý Ngân
THPT Tân Trụ

Đoàn Văn Xem
THPT Chuyên Long An

Nguyễn Văn Toàn
THPT Long Hựu Đông

5 Điện thế nghỉ, điện thế hoạt 
động và truyền tin qua xinap

Nguyễn Thành Chí
THPT Tân Thạnh

Phan Mạnh Huỳnh
THPT Lê Quý Đôn

Trịnh Thới An
THPT Cần Đước

6 Tập tính ở động vật Nguyễn Văn Nhân
THCS&THPT Hậu Thạnh Đông

Trịnh Thới An
THPT Cần Đước

Trịnh Thị Phương Ngân
THPT Mỹ Lạc

7 Sinh trưởng ở thực vật Lý Văn Trọng
THPT Nguyễn Thông

Trần Thị Bích Quyên
THPT Chuyên Long An

Huỳnh Minh Đức
THPT Đức Hoà

8 Sinh trưởng ở động vật Nguyễn Thị Thuỳ Linh
THPT Cần Đước

Nguyễn Thị Như An
THPT Chuyên Long An

Nguyễn Thị Thuỳ Trang
THPT Đông Thạnh

9 Sinh sản ở thực vật Phan Mạnh Huỳnh
THPT Lê Quý Đôn

Trần Thị Bích Quyên
THPT Chuyên Long An

Phạm Thị Thu Ý
THPT Lê Quý Đôn

10 Sinh sản ở động vật Võ Thị Kim Cương
THPT Rạch Kiến

Võ Thị Thanh Quyên
THPT Chuyên Long An

Lê Trần Hoàng Phúc
THPT Nguyễn Hữu Thọ

7. Môn Lịch sử

1 Chiến tranh thế giới thứ hai 
(1939-1945)

Phan Thị Kim Oanh
THPT Nguyễn Hữu Thọ

Võ Thị Thu Hằng
THPT Nguyễn Thông

Lê Thị Bé Tư
THPT Gò Đen

2 Việt Nam từ năm 1858 đến 
cuối thế kỉ XIX 

Phan Thị Kim Oanh
THPT Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
THPT Lê Quý Đôn

Nguyễn Thị Như Hiền
THPT Long Hựu Đông

3
Việt Nam từ đầu thế kỉ XX 
đến hết Chiến tranh thế giới 
thứ nhất

Võ Thị Thu Hằng
THPT Nguyễn Thông

Lê Thị Bé Tư
THPT Gò Đen

Đặng Thị Bích Huyền
THPT Đông Thạnh

8. Môn Giáo dục Công dân

1
Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
và nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa

Nguyễn Thị Ngọc Xuyến
THPT Phan Văn Đạt

Đoàn Nguyễn Thanh Phương
THPT Nguyễn Trung Trực

Phan Thị Ngọc Nga
THPT Nguyễn Thông

2
Chính sách dân số và giải 
quyết việc làm, bảo vệ môi 
trường

Nguyễn Thị Ngọc Xuyến
THPT Phan Văn Đạt

Đoàn Nguyễn Thanh Phương
THPT Nguyễn Trung Trực

Phan Thị Ngọc Nga
THPT Nguyễn Thông
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3
Chính sách giáo dục và đào 
tạo, khoa học và công nghệ, 
văn hóa

Nguyễn Thị Ngọc Xuyến
THPT Phan Văn Đạt

Đoàn Nguyễn Thanh Phương
THPT Nguyễn Trung Trực

Phan Thị Ngọc Nga
THPT Nguyễn Thông

4
Chính sách quốc phòng và 
an ninh, chính sách đối 
ngoại

Nguyễn Thị Ngọc Xuyến
THPT Phan Văn Đạt

Đoàn Nguyễn Thanh Phương
THPT Nguyễn Trung Trực

Phan Thị Ngọc Nga
THPT Nguyễn Thông

9. Môn Địa lý

1 Liên Bang Nga Nguyễn Mỹ Linh
THPT Hậu Nghĩa

Nguyễn Thị Thanh Thủy
THPT chuyên Long An

Nguyễn Long Toàn
 THPT chuyên Long An

2 Nhật Bản Nguyễn Thị Thu Nga
THPT Nguyễn Thông

Thiệu Lê Nhu
THPT Thủ Thừa

Nguyễn Thị Hồng Linh
 THPT Tân An 

3 Trung Quốc Nguyễn Thị Hồng Cúc
 THPT Nguyễn Hữu Thọ  

Hồ Bích Thủy
 THPT Rạch Kiến

Trần Minh Tuấn
 THPT Nguyễn Hữu Thọ

4 Khu vực Đông Nam Á Nguyễn Mỹ Linh
THPT Hậu Nghĩa

Hồ Bích Thủy
 THPT Rạch Kiến

Thiệu Lê Nhu
 THPT Thủ Thừa

* Lớp 12

STT Chủ đề Người hỗ trợ/Đơn vị Người phản biện/Đơn vị Người dạy/Đơn vị Ghi 
chú

1. Môn Toán

1 Phương trình mặt phẳng Đặng Quốc Cường
THPT Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Quang Phúc
THPT Tân Trụ

Võ Thị Thanh Duy
THPT Nguyễn Trung Trực

2 Nguyên hàm Huỳnh Nguyễn Nhật Nam
THPT Hùng Vương

Nguyễn Văn Thân
THPT Tân An

Phạm Thị Kim Thanh
THPT Hùng Vương

3 Tích phân Nguyễn Trần Mỹ Tân
THPT Nguyễn Trung Trực

Trần Vũ Hoàng Đảo
THPT Chuyên Long An

Lê Thị Kiều Diễm
THPT Nguyễn Trung Trực

4 Phương trình đường thẳng trong 
không gian

Nguyễn Thị Phương Thảo
THPT Tân An

Huỳnh Công Chức
THPT Hậu Nghĩa

Đặng Thị Thanh Giang
THPT Tân An
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2. Môn Ngữ văn

1

Giá trị hiện thực và giá trị nhân 
đạo qua hai truyện ngắn Vợ chồng 
A Phủ (Tô Hoài) và Vợ nhặt (Kim 
Lân)

Đặng Thanh Loan
THPT chuyên Long An

Nguyễn Trọng Hoàng
THPT Rạch Kiến

Trịnh Thị Kim Duyên
THPT Rạch Kiến

2

Rừng xà nu (Nguyễn Trung 
Thành) và kiểu bài nghị luận về 
một đoạn trích, một tác phẩm văn 
xuôi

Đặng Thanh Loan
THPT chuyên Long An

Nguyễn Trọng Hoàng
THPT Rạch Kiến

Nguyễn Yến Phượng
THPT Nguyễn Đình Chiểu

3

Những đổi mới của văn học giai 
đoạn 1975 đến hết thế kỉ XX qua 
truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa 
(Nguyễn Minh Châu)

Đặng Thanh Loan
THPT chuyên Long An

Nguyễn Trọng Hoàng
THPT Rạch Kiến

Huỳnh Thanh Nhớ
THPT Rạch Kiến

3. Môn Vật lý

1 Chủ đề: Dao động. Sóng điện từ Cổ Thanh Phương
THPT Lê Quí Đôn

Nguyễn Thanh Tùng
 THPT Tân An

Đinh Thị Nhã Phương
THPT Lê Quý Đôn

2 Chủ đề: Tán sắc ánh sáng và giao 
thoa ánh sáng.

Lê Thị Kiều Hoa
THPT Thủ Thừa

Lê Tài Anh Nhân
THPT Nguyễn Trung Trực

Lê Huỳnh Xuân Mai
THPT Hậu Nghĩa

3 Chủ đề: Các loại quang phổ. Tia 
hồng ngoại  và tia tử ngoại . Tia X.

Lê Thị Kiều Hoa
THPT Thủ Thừa

Lê Tài Anh Nhân
THPT Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Bùi Yến Khanh THPT 
Chu Văn An

4. Môn Sinh học

1 Sự phát sinh và phát triển của sự 
sống trên Trái Đất

Nguyễn Thị Thuỳ Trang
THPT Đông Thạnh

Nguyễn Thị Như An
THPT Chuyên Long An

Lê Trần Hoàng Phúc
THPT Nguyễn Hữu Thọ

2 Môi trường vá các nhân tố sinh 
thái

Phan Mạnh Huỳnh
THPT Lê Quý Đôn

Trịnh Thới An
THPT Cần Đước

Nguyễn Văn Nhân
THCS&THPT Hậu Thạnh Đông

5. Môn Lịch sử

1 Việt Nam từ 1954 đến 1973 Nguyễn Thị Yến Linh
THPT Đức Hòa

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
THPT Lê Quý Đôn

Trần Thị Minh Thư
THCS&THPT Long Cang

6. Môn Giáo dục Công dân
1 Công dân với các quyền tự do cơ Nguyễn Đăng Tuyến Thái Phượng Nghi Nguyễn Thị Tuyết Hằng
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bản THPT Phan Văn Đạt THPT Chuyên Long An THPT Nguyễn Thông

2 Công dân với các quyền dân chủ Nguyễn Đăng Tuyến
THPT Phan Văn Đạt

Thái Phượng Nghi
THPT Chuyên Long An

Nguyễn Thị Tuyết Hằng
THPT Nguyễn Thông

7. Môn Địa lý

1 Địa lí dân cư Nguyễn Thị Thu Nga
THPT Nguyễn Thông

Nguyễn Khắc Nin
 THPT Đức Huệ

Trịnh Thị Hằng
 THPT Tân Trụ

2 Một số vấn đề phát triển và phân 
bố nông nghiệp

Hồ Bích Thủy
THPT Rạch Kiến

Nguyễn Thị Hồng Cúc
 THPT Nguyễn Hữu Thọ  

Thiệu Lê Nhu
 THPT Thủ Thừa

3 Một số vấn đề phát triển và phân 
bố công nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Thủy
THPT chuyên Long An

Nguyễn Mỹ Linh
THPT Hậu Nghĩa

Võ Thị Tú Yên
THPT Cần Giuộc  
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BẢNG PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN BAN NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH 
LỚP 6, 7, 8, 9 NĂM HỌC 2021-2022 Giai đoạn 3

1. Bà Phan Thị Dạ Thảo: Trưởng ban. Phụ trách chung.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp: Phó trưởng ban. Duyệt tổng thể nội dung chủ đề trước khi phát.
3. Ông Nguyễn Phúc Hiền: Phó trưởng ban. Duyệt tổng thể nội dung chủ đề trước khi phát.
4. Phân công các thành viên:
* Lớp 6

STT Chủ đề Người hỗ trợ/Đơn vị Người phản biện/Đơn vị Người dạy/Đơn vị Ghi 
chú

1. Môn Toán

1
Phân số Nguyễn Thị Bạch Tuyết

THCS Tân Ân
Cần Đước

Trần Minh Hùng
THCS thị trấn Cần Đước

Cần Đước

Nguyễn Thị Kim Thanh
THCS Tân Ân

Cần Đước

2
Số thập phân Nguyễn Thị Mỹ lạc

THCS Tân lập
Mộc Hóa

Nguyễn Minh Trí
THCS Kiến Bình

Tân Thạnh

Nguyễn Thị Thu Kiều
THCS thị trấn Tân Thạnh

Tân Thạnh

3
Tỉ số. Tỉ số phần trăm Trần Thị Thu Khoa

THCS Võ Duy Dương
Kiến Tường

Nguyễn Minh Trí
THCS Kiến Bình

Tân Thạnh

Nguyễn Văn Cảnh
THCS Lê Hữu Nghĩa

Tân Thạnh

4
Thống kê Huỳnh Phương Nam

THCS Võ Văn Tần
Đức Hòa

Trần Văn Đông
THCS Mỹ Thạnh Đông

Đức Huệ

Nguyễn Hoàng Phú Thịnh
THCS Bình Hòa

Đức Huệ

5
Mô hình xác suất đơn giản Phan Chí Linh

THCS Thi Văn Tám
Đức Hòa

Nguyễn Thị Kim Ngoan
THCS Mỹ Thạnh Tây

Đức Huệ

Trần Thị Thanh Thảo
THCS thị trấn Đông Thành

Đức Huệ

6
Các hình hình học cơ bản Nguyễn Thị Anh Đào

THCS thị trấn Tầm Vu
Châu Thành

Võ Thị Nghiêm
THCS Thanh Phú Long

Châu Thành

Nguyễn Ngọc Hóa
THCS Thuận Mỹ

Châu Thành
2. Môn Ngữ văn

1 Gió lạnh đầu mùa; Những cánh 
buồm

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 
THCS Nguyễn Trung Trực

Đặng Thị Thu Thảo 
THCS Khánh Hậu

Nguyễn Thị Thùy Liên 
THCS Thanh Phú
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Bến Lức Tân An Bến Lức

2 Học thầy, học bạn; Lẵng quả 
thông

Đặng Thị Bảo Xuyên 
THCS TT Cần Đước

Cần Đước

Phan Thị Thanh Loan
THCS Gò Đen

Bến Lức

Mai Thụy Ý Nhi
THCS TT Cần Đước

Cần Đước

3 Từ đa nghĩa và từ đồng âm;Từ 
mượn; Yếu tố Hán Việt; 

Nguyến Văn Nhân
THCS Lê Đại Đường

Tân Trụ

Đặng Thị Bảo Xuyên THCS 
TT Cần Đước

Cần Đước 

Nguyễn Thị Mai Trinh
THCS Trần Phú

TP Tân An

4

Lễ cúng thần lúa của người Chơ-
ro
Tiếng Việt: Dấu ngoặc kép; Dấu 
chấm phẩy  

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 
THCS Nguyễn Trung Trực 

Bến Lức

Đặng Thị Thu Thảo
 THCS Khánh Hậu

Tân An

Nguyễn Thị Kim Mai
TH&THCS Nguyễn Văn Hiển

Bến Lức

3. Môn Tiếng Anh

1 Unit 7: Televison
Nguyễn Thị Thùy Linh

THCS thị trấn Thạnh Hóa
  Thạnh Hóa

Võ Thành Lâm 
THCS Mỹ Lạc

  Thủ Thừa

Nguyễn Thị Ngọc Thoa
THCS Thuận Nghĩa Hòa

  Thạnh Hóa

2 Unit 8: Sports and games Lê Thị Kim Liền
 THCS Hòa Thành

  Đức Huệ

Lê Minh Thuấn
THCS Tân Lập

  Mộc Hóa

Võ Thị Huyền Trang
THCS Hòa Thành

  Đức Huệ

3 Unit 9: Cities of the world
Lê Minh Thuấn
THCS Tân Lập

  Mộc Hóa

Khấu Vĩnh Công 
THCS Thị trấn Bến Lức

  Bến Lức

Nguyễn Thị Kiều Trâm
THCS Bình Hòa Tây

  Mộc Hóa

4 Unit 10: Our houses in the future
Bùi Thị Thu Hà
THCS Long Hòa

  Cần Đước

Võ Thị Ngọc Mai
THCS thị trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Bùi Văn Mơi
THCS Long Hòa

  Cần Đước

5 Unit 11: Our greener world
Nhâm Giang Hậu

THCS Thị trấn Cần Đước  
Cần Đước

Võ Thị Ngọc Mai
THCS thị trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Nguyễn Thị Kim Ngân
THCS Long Trạch

 Cần Đước

6 Unit 12: Robots
Khấu Vĩnh Công 

THCS Thị trấn Bến Lức
  Bến Lức

Trần Thị Hiền 
THCS Võ Duy Dương

 Kiến Tường

Mai Thị Mỹ Dung
TH&THCS Nguyễn Văn Hiển

  Bến Lức
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4. Môn Khoa học Tự nhiên

1
Chủ đề 1. Đa dạng thế giới sống 
(tiếp theo)
Bài 19,20,21 (10 tiết)

Mai Thị Hạnh 
THCS Hồ Văn Long 

 Cần Giuộc

Ngô Thị Hồng Cẩn
THCS Mỹ Thạnh Bắc

Đức Huệ

Phạm Thị Minh Hà
THCS Thị Trấn Bến Lức

Bến Lức

2
Chủ đề 2. Đa dạng thế giới sống 
(tiếp theo)
Bài 22,23,24 (14 tiết)

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
THCS Thuận Bình

 Thạnh Hóa

Ngô Thị Hồng Cẩn
THCS Mỹ Thạnh Bắc

Đức Huệ

Lê Thanh Thùy Trang 
THCS Hiệp Hòa

Đức Hòa

3 Chủ đề 9: Lực
Phạm Bạch Liên

THCS Võ Duy Dương
Kiến Tường

Hồ Đặng Hồng Vy
THCS Nguyễn Hồng Sến

Kiến Tường

Phan Thị Thu Trang 
THCS Long Hoà

Cần Đước

4
Chủ đề 10: Chuyển động nhìn 
thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng – 
Hệ Mặt Trời và hệ Ngân Hà

Nguyễn Thị Mỹ Duyên
THCS Thị Trấn Thạnh Hoá

Thạnh Hóa

Đỗ Hiền Văn
THCS Tân Tập

Cần Giuộc

Nguyễn Chí Nguyện
THCS Tân Hiệp 

Thạnh Hóa
5. Môn Lịch sử và Địa lý

1 Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
Trương Thị Hồng Phượng

THCS Lê Quý Đôn 
Kiến Tường.

Nguyễn Thị Hoàng Tâm
THCS Hướng Thọ Phú 

Tân An

Phạm Văn Bằng
THCS  Hưng Hà

Tân Hưng

2
Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc 
thuộc từ thế kỉ II trước Công 
nguyên đến năm 938.

Nguyễn Thị Hoàng Tâm
THCS Hướng Thọ Phú 

Tân An

Trần Thị Thủy Tiên
TH&THCS Nguyễn Văn Đậu

Tân Trụ

Trần Thị Kim Thương
THCS Nguyễn Thành Nam

Tân Trụ

3

Các vương quốc ở Đông Nam Á 
trước thế kỉ X. Vương quốc 
Champa, Vương quốc cổ Phù 
Nam.

Kiều Đăng Xuân
THCS Thuận Mỹ

Châu Thành

Bùi Thị Tuyết Nga
THCS Mỹ Thạnh

Thủ Thừa

Lê Duy Hùng
THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

4 Nước trên Trái Đất
Phan Thanh Tuấn

 THCS&THPT Khánh Hưng 
Vĩnh Hưng

Hoàng Thị Hoài Anh THCS 
Lý Tự Trọng 

Tân An

Nguyễn Thị Phương Thùy 
THCS Gò Đen 

Bến Lức

5 Đất và sinh vật trên Trái Đất
Hoàng Thị Hoài Anh 
THCS Lý Tự Trọng,

Tân An 

Phan Thanh Tuấn
 THCS&THPT Khánh Hưng 

Vĩnh Hưng

Nguyễn Thị Thanh Thoảng
THCS Tân Lập 

Tân Thạnh
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6 Con người và thiên nhiên
Phan Thanh Tuấn

 THCS&THPT Khánh Hưng 
Vĩnh Hưng

Hoàng Thị Hoài Anh THCS 
Lý Tự Trọng

Tân An

Trần Thị Tú Trinh
THCS TT Bến Lức

Bến Lức
6. Môn Giáo dục Công dân

1 Ứng phó với các tình huống nguy 
hiểm từ con người và thiên nhiên

Nguyễn Thị Liễu
TH&THCS Vĩnh Bình 

Vĩnh Hưng

Nguyễn Thanh Minh
THCS An Lục Long

Châu Thành

Trần Minh Sơn
TH&THCS Nguyễn Văn Đậu

Tân Trụ

2 Tiết kiệm.
Lê Thị Tuyết Hạnh

THCS Hướng Thọ Phú 
Tân An

Nguyễn Mai Quỳnh Châu
THCS Phường 5

Tân An

Bùi Nguyên Vi
THCS TT Thạnh Hoá

Thạnh Hoá

3
Công dân nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam; quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân

Bùi Thị Cẩm Tú
THCS Đức Lập

Đức Hòa

Phạm Quốc Tuấn
 THCS Nhựt Tảo

Tân An

Phùng Thị Kiều Tiên
THCS Nhựt Tảo

Tân An

4 Quyền trẻ em
Nguyễn Thị Liễu

TH&THCS Vĩnh Bình 
Vĩnh Hưng

Lê Thị Hồng Hạnh 
THCS Trần Thế Sinh

Bến Lức

Đồng Tố Uyên
THCS Cần Đốt

Tân An

* Lớp 7
STT Chủ đề Người hỗ trợ/Đơn vị Người phản biện/Đơn vị Người dạy/Đơn vị Ghi 

chú
1. Môn Toán

1 Thống kê
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

THCS Nguyễn Trung Trực 
Bến Lức

Nguyễn Huỳnh Bá Linh
THCS Nguyễn Trung Trực 

Bến Lức

Nguyễn Như Khắc
THCS Nguyễn Trung Trực 

Bến Lức

2 Tam giác (phần 2)
Nguyễn Thị Mỹ lạc

THCS Tân lập
Mộc Hóa

Võ Thị Nghiêm
THCS Thanh Phú Long

Châu Thành

Trần Thị Thu Khoa
THCS Võ Duy Dương

Kiến Tường

3 Quan hệ giữa các yếu tố 
trong tam giác.

Nguyễn Minh Luân
THCS Thống Nhất

Tp Tân An

Huỳnh Thị Kim Huệ
THCS Nhựt Tảo

Tp Tân An

Dương Thị Kim Thoa
THCS Nhựt Tảo

Tp Tân An
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4 Biểu thức đại số
Trần Thị Thu Khoa

THCS Võ Duy Dương
Kiến Tường

Nguyễn Thị Mỹ Lạc
THCS Tân Lập

Mộc Hóa

Đổ Đình Quí
THCS Tân Lập

Mộc Hóa

5 Đa thức một biến
Lương Thị Phương Thảo
THCS thị trấn Thủ Thừa

Thủ Thừa

Trần Công Thành
THCS thị trấn Thủ Thừa

Thủ Thừa

Lê Thị Thanh Trúc
THCS Nhị Thành

Thủ Thừa

6 Các đường đồng quy trong 
tam giác

Nguyễn T. Xuân Phượng
THCS Lý Tự Trọng

Tp Tân An

Phạm Thị Kim Oanh
THCS Nhựt Tảo

Tp Tân An

Võ Tú Trang
THCS Phường 5

Tp Tân An
2. Môn Ngữ văn

1 Đức tính giản dị của Bác Hồ; 
Ý nghĩa văn chương

Nguyễn Thế Bình
THCS Đức Hòa Thượng

Đức Hòa

Nguyễn Thị Ngọc Dung
THCS Mỹ Hạnh

Đức Hòa

Đinh Thụy Khánh Hồng
THCS Nhựt Tảo

Tân An

2

- Câu đặc biệt; Biến đổi câu ( 
Rút gọn câu, Thêm trạng ngữ 
cho câu, Chuyển đổi câu chủ 
động thành câu bị động).

Lê Thị Mộng
THCS Trần Phú

Tân An

Nguyễn Thị Ngọc Dung
THCS Mỹ Hạnh

Đức Hòa

Nguyễn Thanh Duy
THCS Nguyễn Thành Nam

Tân Trụ

3 Phép lập luận chứng minh; 
Phép lập luận giải thích         

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
THCS Nguyễn Trung Trực 

Bến Lức

Nguyễn Thị Thu Nga
THCS Hướng Thọ Phú

Tân An

Huỳnh Thị Hồng Vân
THCS Trần Thế Sinh

Bến Lức

4

- Ca Huế trên sông Hương; 
Biện pháp tu từ (Liệt kê) - 
Dấu câu (Dấu chấm lửng và 
dấu chấm phẩy, Dấu gạch 
ngang)

Nguyễn Thế Bình
THCS Đức Hòa Thượng

Đức Hòa

Đặng Thị Thu Thảo
THCS Khánh Hậu

Tân An

Nguyễn Thị Thùy Linh
THCS An Ninh

Đức Hòa

3. Môn Tiếng Anh

1 Unit 7: Traffic Trần Thị Kim Chi
 THCS Nhựt Tân

Khấu Vĩnh Công 
THCS Thị trấn Bến Lức

Dương Lê Diệu Hiền 
THCS Nhựt Tân
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  Tân Trụ   Bến Lức   Tân Trụ

2 Unit 8: Films
Võ Thành Lâm
THCS Mỹ Lạc

  Thủ Thừa

Nguyễn Thị Thùy Linh
THCS thị trấn Thạnh Hóa

  Thạnh Hóa

Trần Thị Hồng Khanh
TH&THCS Tân Thành 

 Thủ Thừa

3 Unit 9: Festivals around the 
world

Trần Thị Hiền 
THCS Võ Duy Dương

 Kiến Tường

Khấu Vĩnh Công 
THCS Thị trấn Bến Lức  Bến 

Lức

Nguyễn Hữu Duy
THCS Trần Văn Trà

 Kiến Tường

4 Unit 10: Sources of energy
Khấu Vĩnh Công 

THCS Thị trấn Bến Lức  
Bến Lức

Lê Thị Kim Liền 
THCS Hòa Thành

  Đức Huệ

Nguyễn Thị Thanh Quý 
THCS Thạnh Hòa

 Bến Lức

5 Unit 11: Travelling in the 
future

Phạm Thị Mai Phương 
THCS Lê Hữu Nghĩa

 Tân Thạnh

Võ Thành Lâm
 THCS Mỹ Lạc

 Thủ Thừa

Huỳnh Thị Ánh Hương
THCS Thị Trấn Tân Thạnh, 

 Tân Thạnh

6 Unit 12: An overcrowded 
world

Trần Thị Thùy Trang 
THCS Tân Thành

 Tân Thạnh

Nguyễn Thị Phương Hoa 
THCS Nguyễn Văn Thăng

 Châu Thành

Nguyễn Thị Kim Hồng 
THCS&THPT Hậu Thạnh Đông

 Tân Thạnh
4. Môn Vật lý

1 Chủ đề 4: Điện tích – Dòng 
điện

Đỗ Hiền Văn
THCS Tân Tập

Cần Giuộc

Võ Thị Bé
TH&THCS Phước Vĩnh Tây 

Cần Giuộc

Phạm Trương Thuỳ An
THCS Đông Thạnh

Cần Giuộc

2 Chủ đề 5: Cường độ dòng 
điện – Hiệu điện thế

Phạm Quốc Thịnh
THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Lê Tuấn Anh
THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Trần Thị Tố Mai
THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng
5. Môn Sinh học

1

Chủ đề 1. Động vật có 
xương sống: Các lớp Cá, lớp 
Lưỡng cư, lớp Bò sát. Bài 
31, 34, 35, 37, 38, 40 (6 bài)

Mai Thị Hạnh
THCS Hồ Văn Long

Cần Giuộc

Phan Thị Tuyết
THCS Võ Duy Dương

Kiến Tường

Phan Thị Kiều Tiên
THCS Võ Duy Dương

Kiến Tường

2 Chủ đề 2.  Động vật có Trần Thị Thu Thủy Phan Thị Tuyết Đoàn Thị Thu Ngân
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xương sống: lớp Chim, lớp 
Thú. Bài 41, 44, 46, 48, 49, 
50, 51 (7 bài)

THCS Tân Lập
Mộc Hóa

THCS Võ Duy Dương
Kiến Tường

THCS Bình Hòa Tây
Mộc Hóa

3

Chủ đề. Sự tiến hóa của 
động vật. Động vật và đời 
sống con người. Bài 53, 55, 
56, 57, 58, 59, 60 (7 bài)

Lê Thị Thùy Linh
THCS Tân Tập

Cần Giuộc

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
THCS Thuận Bình 

Thạnh Hóa

Trần Thị Thắm
THCS Thanh Phú Long

Châu Thành

6. Môn Lịch sử

1 Nước Đại Việt đầu thế kỉ 
XV. Thời Lê sơ.

Nguyễn Văn Phước
THCS Khánh Hậu

Tân An

Kiều Đăng Xuân
THCS Thuận Mỹ

Châu Thành

Dương Thanh Thiên Dương
THCS Nguyễn Trung Trực 

Bến Lức.

2 Nước Đại Việt từ thế kỉ XVI 
đến thế kỉ XVIII.

Lê Ngọc Thanh Phương 
THCS Nguyễn Đình Chiểu

Cần Giuộc

Nguyễn Văn Phước
THCS Khánh Hậu

Tân An

Nguyễn Thị Thu Trang
 THCS Tân Lập 

 Tân Thạnh.

3 Việt Nam nửa đầu thế kỉ 
XIX.

Nguyễn Thị Phương Chi
 TH và THCS Võ Văn Kiệt

 Kiến Tường.

Trương Thị Hồng Phượng
THCS Lê Quý Đôn

Kiến Tường.

Nguyễn Thị Mỹ Nam
THCS Trần Văn Giàu

Kiến Tường
7. Môn Giáo dục Công dân

1 Sống và làm việc có kế 
hoạch.

Lê Thị Hồng Hạnh THCS 
Trần Thế Sinh

Bến Lức

Nguyễn Thị Ngọc Giàu
THCS Nguyễn Trung Trực

Bến Lức

Trần Thị Thu Cúc
THCS Đông Thạnh 

Cần Giuộc

2
Bảo vệ môi trường, tài 
nguyên thiên nhiên và bảo vệ 
di sản văn hóa

Lê Thị Tuyết Hạnh
THCS Hướng Thọ Phú 

Tân An

Nguyễn Mai Quỳnh Châu
THCS Phường 5

Tân An

Lý Thanh Hoàng
THCS Lý Tự Trọng

Tân An

3

Quyền được bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục của trẻ em 
Việt Nam; quyền tự do tín 
ngưỡng và tôn giáo

Huỳnh Kim Lê
THCS Long Trì

Châu Thành

Nguyễn Thị Thu Thùy
THCS Tân Lân

Cần Đước

Trần Phước Thịnh 
THCS&THPT Nguyễn Thị Một

Cần Giuộc

4 Nhà nước Cộng hòa xã hội Trần Thị Mười Nguyễn Kim Ngân Dương Thanh Tâm
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chủ nghĩa Việt Nam và bộ 
máy nhà nước cấp cơ sở (xã, 
phường, thị trấn).

THCS Phước Vĩnh Đông
Cần Giuộc

THCS Lê Đại Đường
Tân Trụ

THCS Võ Duy Dương
Kiến Tường

9. Môn Địa lý

1 Khái quát Châu Mĩ. Khu vực 
Bắc Mỹ

Phạm Đỗ Mỹ Linh
THCS Mỹ Thạnh Đông 

Đức Huệ

Đặng Thị Minh Thu  
THCS Nhựt Chánh 

Bến Lức

Nguyễn Thị Thanh Xuân
THCS Mỹ Thạnh Đông 

Đức Huệ

2 Khu vực Trung và Nam Mĩ. 
Châu Nam Cực

Đặng Thị Minh Thu  
THCS Nhựt Chánh 

Bến Lức

Phạm Đỗ Mỹ Linh
THCS Mỹ Thạnh Đông 

Đức Huệ

Đỗ Đắc Thưởng
THCS An Thạnh

Bến Lức

3 Châu Đại Dương. Thiên 
nhiên Châu Âu

Phạm Đỗ Mỹ Linh
THCS Mỹ Thạnh Đông 

Đức Huệ

Đặng Thị Minh Thu  
THCS Nhựt Chánh 

Bến Lức

Nguyễn Thị Quế
THCS Hậu Nghĩa

Đức Hòa

4 Dân cư, kinh tế - xã hội và 
các khu vực Châu Âu 

Đặng Thị Minh Thu  
THCS Nhựt Chánh

Bến Lức

Phạm Đỗ Mỹ Linh
THCS Mỹ Thạnh Đông 

Đức Huệ

Nguyễn Thị Mộng Trinh
THCS Võ Duy Dương

Kiến Tường

* Lớp 8
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1. Môn Toán

1 Phương trình bậc nhất một ẩn
Hà Quang Nhị
THCS Tân Đức

Đức Hòa

Hà Văn Hùng
THCS Võ Văn Tần

Đức Hòa

Nguyễn Thị Thúy Liễu
THCS Lê Quang Thẩm

Đức Hòa

2
Giải bài toán bằng cách lập phương 
trình.

Nguyễn Thị Mỹ Hiền
THCS Nguyễn Trung Trực

Bến Lức

Nguyễn Huỳnh Bá Linh
THCS Nguyễn Trung Trực

Bến Lức

Phan Thị Gái
THCS Nguyễn Trung Trực

Bến Lức

3 Định lí Ta-lét trong tam giác.
Dương Ngọc Lãnh

THCS TTTT
Thủ Thừa

Nguyễn T. Kiều Phương
THCS Mỹ Thạnh

Thủ Thừa

Ngô Thị Kim Ánh
THCS Mỹ Lạc

Thủ Thừa
4 Tam Giác đồng dạng Nguyễn Ngọc Hóa Lê Văn Minh Đỗ Thị Kim Liên
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THCS Thuận Mỹ

Châu Thành
THCS Thanh Vĩnh Đông

Châu Thành
THCS Vĩnh Công

Châu Thành

5 Bất pt bậc nhất một ẩn
Nguyễn Thị Anh Đào

THCS TT Tầm Vu
Châu Thành

Lê Văn Minh
THCS Thanh Vĩnh Đông

Châu Thành

Trần Mỹ Xuyên
THCS Long Trì

Châu Thành

6 Hình lăng trụ đứng
Nguyễn Duy Khắc

THCS Võ Duy Dương
Kiến Tường

Trần Thị Ngọc Điệp
THCS thị trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Lê Văn Thắng
THCS thị trấn Tân Hưng

Tân Hưng
2. Môn Ngữ văn

1 Nhớ rừng; Quê hương; Khi con tu 
hú.

Nguyễn Thị Ngọc Dung
THCS Mỹ Hạnh

Đức Hòa

Nguyễn Thị Thu Nga
THCS Hướng Thọ Phú

Tân An

Nguyễn Thị Loan Thảo
THCS Mỹ Hạnh

Đức Hòa

2 Câu nghi vấn; Câu cầu khiến;Câu 
cảm thán; Câu trần thuật.

Nguyễn Thế Bình
THCS Đức Hòa Thượng

Đức Hòa

Nguyễn Thị Thu Nga
THCS Hướng Thọ Phú

Tân An

Nguyễn Thành Long
THCS Tân Lập

Mộc Hóa

3 Chiếu dời đô; Hịch tướng sĩ; Nước 
Đại Việt ta.

Lê Thị Mộng
THCS Trần Phú

Tân An

Nguyến Văn Nhân
THCS Lê Đại Đường

Bùi Thúy Diễm
THCS Thống Nhất

Tân An

4

Tức cảnh Pác Bó; Ngắm trăng; Đi 
đường; Tìm hiểu yếu tố tự sự, miêu 
tả và biểu cảm trong văn nghị luận.  

Phan Thị Mỹ Duyên
THCS Nguyễn Văn Thăng

Châu Thành

Trần Quốc Thái
THCS Long Hòa

Cần Đước

Lê Thị Thanh Thảo
THCS Hậu Nghĩa

Đức Hòa

3. Môn Tiếng Anh

1 Unit 7: Pollution
Nguyễn Thị Phương Hoa 
THCS Nguyễn Văn Thăng

 Châu Thành

Nguyễn Thanh Tuấn
THCS thị trấn Tân Hưng  

Tân Hưng

Nguyễn Văn Oai
THCS thị trấnTầm Vu

 Châu Thành

2 Unit 8: English speaking countries
Võ Thị Ngọc Mai

THCS thị trấn Vĩnh Hưng
 Vĩnh Hưng

Lê Minh Thuấn
THCS Tân Lập 

 Mộc Hóa

Nguyễn Thị Hồng Thúy
THCS thị trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

3 Unit 9: Natural disasters Nguyễn Thanh Tuấn
 THCS thị trấn Tân Hưng  

Nguyễn Thị Thùy Linh
THCS thị trấn Thạnh Hóa

Nguyễn Ngọc Lan 
THCS thị trấn Tân Hưng  
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Tân Hưng   Thạnh Hóa Tân Hưng

4 Unit 10: Communication Nguyễn Thị Phương Hoa 
THCS Nguyễn Văn Thăng

 Châu Thành

Nguyễn Thanh Tuấn 
THCS thị trấn Tân Hưng  

Tân Hưng

Nguyễn Thị Minh Thư 
THCS Thanh Vĩnh Đông

 Châu Thành

5 Unit 11: Science and technology
Lê Kim Hạnh
THCS Tân Lân

 Cần Đước

Nguyễn Thị Phương Hoa 
THCS Nguyễn Văn Thăng

 Châu Thành

Nguyễn Tấn Tài
THCS Tân Ân

  Cần Đước

6 Unit 12: Life on other planets
Nguyễn Ngọc Lan

 THCS thị trấn Tân Hưng  
Tân Hưng

Nguyễn Thị Thùy Linh
THCS thị trấn Thạnh Hóa  

Thạnh Hóa

Nguyễn Thanh Tuấn
 THCS thị trấn Tân Hưng 

 Tân Hưng
4. Môn Vật lý

1 Chủ đề 4: Công – Công suất – Cơ 
năng

Nguyễn Thị Xuân Lan
THCS Đức Hoà Thượng

Đức Hòa

Nguyễn Thị Hồng Ngân
THCS Hướng Thọ Phú

Tân An

Phạm Thị Thảo Sương
THCS Nhựt Tảo

Tân An

2 Chủ đề 5: Cấu tạo chất – Nhiệt 
năng và sự truyền nhiệt

Phạm Quốc Thịnh
THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Lê Tuấn Anh
THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Nguyễn Hữu Thòn
THCS Nguyễn Văn Thăng

Châu Thành

3 Chủ đề 6: Nhiệt lượng
Nguyễn Thị Vân

THCS Nguyễn Trung Trực 
Bến Lức

Nguyễn Thanh Bình
THCS Bình An

Thủ Thừa

Nguyễn Thị Vân(1981)
THCS Nguyễn Trung Trực 

Bến Lức 
5. Môn Hoá học

1 Chủ đề: Oxi. Không khí
Trần Thị Kim Khoa

THCS Đức Lập
Đức Hòa

Huỳnh Thị Thu Trang
THCS Nhựt Tảo

Tân An

Nguyễn Thị Cao Phong
THCS Đức Lập

Đức Hòa

2 Chủ đề: Hiđro. Nước
Nguyễn Văn Tường
thị trấn Thạnh Hóa

Thạnh Hóa

Huỳnh Thị Thu Trang
THCS Nhựt Tảo

Tân An

Nguyễn Thanh Bình 
THCS thị trấn Thạnh Hóa

Thạnh Hóa

3 Chủ đề: Axit, Bazơ, Muối.
Trần Hồng Ngọc

THCS TT Cần Đước 
Cần Đước

Lê Thị Thanh Thủy
Phòng GDTrH

Sở GD&ĐT

Trần Minh Tuyết
THCS Phước Đông

Cần Đước
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4 Chủ đề:Dung dịch
Lê Thị Thanh Thảo

THCS&THPT Hưng Điền B
Tân Hưng

Lê  Thị  Bích  Thuyền  
THCS TT Vĩnh  Hưng

Vĩnh  Hưng

Nguyễn Thị Diệu Thu
TH&THCS Hưng Thạnh

Tân Hưng
6. Môn Sinh học

1
Chủ đề. Trao đổi chất và năng 
lượng. Bài 31,32,33,36,38,39,41
 (7 bài)

Nguyễn Thị Tuyết Mai
THCS Thị Trấn Cần Đước

Cần Đước

Lê Thị Thùy Linh
THCS Tân Tập

Cần Giuộc

Nguyễn Hoàng Thùy Linh
THCS Tân Chánh

Cần Đước

2 Chủ đề. Thần kinh 
Bài 43, 45, 46, 47, 48, 54 (6 bài)

Mai Thị Hạnh 
THCS Hồ Văn Long 

Cần Giuộc

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
THCS Thuận Bình 

Thạnh Hóa

Nguyễn Thị Biểm
THCS Thuỷ Tây 

Thạnh Hoá

3 Chủ đề. Cơ quan phân tích
Bài 49, 50, 51, 52, 53 (5 bài)

Nguyễn Thị Bích Duyên
THCS Hậu Nghĩa

Đức Hòa

Lê Thanh Thùy Trang 
THCS Hiệp Hòa

Đức Hòa

Lê Thị Kim Thanh
THCS Tân Đức

Đức Hòa

4 Chủ đề. Nội tiết
Bài 55, 56, 57, 58, 59 (5 bài)

Nguyễn Thị Kim Nương
THCS Tân Phước Tây

Tân Trụ

Lê Thanh Thùy Trang 
THCS Hiệp Hòa

Đức Hòa

Lê Thị Ái Duy
THCS Lê Đại Đường

Tân Trụ

5 Chủ đề. Sinh sản
Bài 60, 61,62, 63, 64, 65 (6 bài)

Nguyễn Thị Kim Nương
THCS Tân Phước Tây

Tân Trụ

Lê Thanh Thùy Trang 
THCS Hiệp Hòa

Đức Hòa

Nguyễn Thị Ngọc Phượng
THCS Nhựt Tân

Tân Trụ
7. Môn Lịch sử

1 Cuộc kháng chiến chống Pháp từ 
1858 đến cuối thế kỉ XIX.

Phạm Văn Cường
THCS Nhựt Tảo

Tân An 

Nguyễn Thị Huyên
THCS Nhựt Tảo

Tân An

Đặng Ngọc Hưng
THCS Lợi Bình Nhơn

Tân An

2

Những chuyển biến kinh tế xã hội ở 
Việt Nam và phong trào yêu nước 
chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến 
1918.

Bùi Thị Tuyết Nga
THCS Mỹ Thạnh

Thủ Thừa

Nguyễn Thị Phương Chi
TH&THCS Võ Văn Kiệt

Kiến Tường

Nguyễn Thị Thu Thủy
THCS Thị Trấn Thủ Thừa

Thủ Thừa

8. Môn Giáo dục Công dân

1
Phòng chống nhiễm HIV/AIDS và 
phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ 
và các chất độc hại

Huỳnh Kim Lê
THCS Long Trì

Châu Thành

Nguyễn Thị Thu Thùy
THCS Tân Lân

Cần Đước

Cao Thị Tố Quyên 
THCS Thuận Thành 

Cần Giuộc
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2 Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ 
tôn trọng tài sản của người khác

Nguyễn Thanh Minh
THCS An Lục Long

Châu Thành

Bùi Thị Cẩm Tú
THCS Đức Lập

Đức Hòa

Đặng Thị Diễm Thúy
THCS Long Thạnh

Thủ Thừa

3

Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản 
Nhà nước và lợi ích công cộng và 
quyền khiếu nại, tố cáo của công 
dân

Trần Thị Mười
THCS Phước Vĩnh Đông

Cần Giuộc

Huỳnh Thị Hoa Trang
THCS Lê Quý Đôn

Kiến Tường

Phạm Kim Qui
THCS Tân Phước Tây

Tân Trụ

4 Pháp luật và kỉ luật và pháp luật 
nước CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Trang
THCS TT Tân Thạnh

Tân Thạnh

Nguyễn Thị Bích Tuyền
THCS Tân Tây

Thạnh Hoá

Lê Thị Kim Loan
TH&THCS Bình Hòa Đông

Mộc Hóa

5
Quyền tự do ngôn luận và Hiến 
pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam

Phạm Quốc Tuấn
 THCS Nhựt Tảo

Tân An

Phạm Thị Thùy Nhung
TH&THCS Nguyễn Văn Hiển

Bến Lức

Đặng Văn Được
THCS Nguyễn Trung Trực

Bến Lức
9. Môn Địa lý

1 Khu vực Đông Nam Á
Phạm Thuận Hòa

THCS Nguyễn Đình Chiểu, 
Cần Giuộc

Huỳnh Ngọc Tuyết
THCS Long Trì, 

Châu Thành

Trần Thị Diễm Kiều
THCS Nguyễn Đình Chiểu, 

Cần Giuộc

2
Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ 
Việt Nam. Vùng biển và địa hình 
Việt Nam

Huỳnh Ngọc Tuyết
THCS Long Trì 

Châu Thành

Phạm Thuận Hòa
THCS Nguyễn Đình Chiểu

Cần Giuộc

Lê Minh Chí
THCS Thuận Thành 

Cần Giuộc

3 Khí hậu, sông ngòi và đất Việt Nam
Phạm Thuận Hòa

THCS Nguyễn Đình Chiểu 
Cần Giuộc

Huỳnh Ngọc Tuyết
THCS Long Trì 

Châu Thành

Lê Thị Ngọc Trúc 
THCS TT Tân Thạnh 

Tân Thạnh

4 Các miền địa lí tự nhiên Việt Nam
Huỳnh Ngọc Tuyết

THCS Long Trì 
Châu Thành

Phạm Thuận Hòa
THCS Nguyễn Đình Chiểu 

Cần Giuộc

Nguyễn Thị Ngọc Thương  
THCS Trần Thế Sinh  

Bến Lức

* Lớp 9
STT Chủ đề Người hỗ trợ/Đơn vị Người phản biện/Đơn vị Người dạy/Đơn vị Ghi chú

1. Môn Toán
1 Giải hệ phương trình (HPT) Nguyễn Thị Mỹ Hiền Nguyễn Huỳnh Bá Linh Lê Thị Thùy Vân
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THCS Nguyễn Trung Trực

Bến Lức
THCS Nguyễn Trung Trực

Bến Lức
THCS Trần Thế Sinh

Bến Lức

2 Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
Nguyễn Duy Khắc

THCS Võ Duy Dương
Kiến Tường

Trần Thị Ngọc Điệp
THCS thị trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Lê Văn Thắng
THCS thị trấn Tân Hưng

Tân Hưng

3 Góc với đường tròn (phần I)
Huỳnh Phương Nam

THCS Võ Văn Tần
Đức Hòa

Nguyễn Công Linh
TH&THCS Lộc Giang

Đức Hòa

Huỳnh Thị Loan Thảo
THCS An Ninh

Đức Hòa

4 Góc với đường tròn (phần II)
Huỳnh Phương Nam

THCS Võ Văn Tần
Đức Hòa

Phan Chí Linh
THCS Thi Văn Tám

Đức Hòa

Huỳnh Thị Loan Thảo
THCS An Ninh

Đức Hòa

5 Phương trình bậc hai một ẩn 
– Hệ thức Vi-ét

Phan Chí Linh
 THCS Thi Văn Tám

Đức Hòa

Nguyễn Công Linh
TH&THCS Lộc Giang

Đức Hòa

Lê Thị Thắm
THCS Đức Hòa Thượng

Đức Hòa

6 Giải bài toán bằng cách lập 
phương trình.

Lê Văn Thắng
THCS thị trấn Tân Hưng

Tân Hưng

Trần Thị Ngọc Điệp
THCS thị trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Nguyễn Duy Khắc
THCS Võ Duy Dương

Kiến Tường

7 Tứ giác nội tiếp
Nguyễn Thị Bạch Tuyết

THCS Tân Ân
Cần Đước

Trần Minh Hùng
THCS thị trấn Cần Đước

Cần Đước

Trần Thị Hồng Loan
THCS thị trấn Cần Đước

Cần Đước

8 Hình trụ. Hình nón. Hình cầu
Trần Thị Hồng Loan

THCS thị trấn Cần Đước
Cần Đước

Trần Minh Hùng
THCS thị trấn Cần Đước

Cần Đước

Nguyễn Thị Bạch Tuyết
THCS Tân Ân

Cần Đước
2. Môn Ngữ văn

1 Mùa xuân nho nhỏ; Viếng 
lăng Bác

Đặng Thị Bảo Xuyên 
THCS thị trấn Cần Đước

Cần Đước

Phan Thị Mỹ Duyên
THCS Nguyễn Văn Thăng

Châu Thành

Nguyễn Thi Thu Giang
THCS Thống Nhất

Tân An

2
Khởi ngữ; Các thành phần 
biệt lập ; Liên kết câu, liên 
kết đoạn văn  

Phan Thị Thanh Loan
THCS Gò Đen

Bến Lức

Phan Thị Mỹ Duyên
THCS Nguyễn Văn Thăng

Châu Thành

Nguyễn Thị Cam Ly
THCS TT Thạnh Hóa

Thạnh Hóa
3 Sang thu; Nói với con Lê Thị Mộng Phan Thị Thanh Loan Hồ Thị Hiền Lương
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THCS Trần Phú

Tân An
THCS Gò Đen

Bến Lức
THCS Long Trạch

Cần Đước

4

- Nghị luận về tác phẩm 
truyện (hoặc đoạn trích) và 
cách làm bài nghị luận về tác 
phẩm truyện (hoặc đoạn 
trích)
 - Nghị luận về một đoạn 
thơ, bài thơ và cách làm bài 
nghị luận về một đoạn thơ, 
bài thơ

Trần Quốc Thái
THCS Long Hòa

Cần Đước

Nguyến Văn Nhân
THCS Lê Đại Đường

Tân Trụ

Hoàng Thị Thảo
THCS Long Hòa

Cần Đước

3. Môn Tiếng Anh

1 Unit 7: Recipes and eating 
habits

Trần Vĩnh Thụy
THCS Nguyễn Thị Bảy

 Cần Giuộc

Nguyễn Hoàng Lưu
THCS Võ Văn Tần

  Đức Hòa

Lê Thị Xuân Trang
THCS Tân Tập

 Cần Giuộc

2 Unit 8: Tourism
Hồ Mỹ Linh

THCS Trần Phú
Tân An

Trần Vĩnh Thụy
THCS Nguyễn Thị Bảy  

Cần Giuộc

Huỳnh Đức Anh
 THCS Khánh Hậu

Tân An

3 Unit 9: English in the world
Nguyễn Hoàng Lưu
THCS Võ Văn Tần

  Đức Hòa

Hồ Mỹ Linh
THCS Trần Phú

 Tân An

Đoàn Thị Mỹ Phượng
THCS Tân Đức

  Đức Hòa

4 Unit 10: Space travel Trần Vĩnh Thụy
THCS Nguyễn Thị Bảy

  Cần Giuộc

Nguyễn Hoàng Lưu
THCS Võ Văn Tần 

 Đức Hòa

Võ Thị Thiên Kim
THCS Nguyễn Đình Chiểu 

 Cần Giuộc

5 Unit 11: Changing roles in 
the society

Hồ Mỹ Linh
THCS Trần Phú

Tân An

Trần Vĩnh Thụy
THCS Nguyễn Thị Bảy  

Cần Giuộc

Trần Thị Phượng 
 THCS Hướng Thọ Phú

Tân An

6 Unit 12: My future career
Nguyễn Hoàng Lưu
THCS Võ Văn Tần

  Đức Hòa

Hồ Mỹ Linh
THCS Trần Phú

 TP Tân An

Nguyễn Thị Thanh Phúc
THCS Hậu Nghĩa

  Đức Hòa
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4. Môn Vật lý

1
Chủ đề 7: Hiện tượng cảm 
ứng điện từ - Truyền tải điện 
năng đi xa

Nguyễn Thị Vân
THCS Nguyễn Trung Trực

Bến Lức

Lâm Sao Hôm
THCS&THPT Mỹ Quý

Đức Huệ

Nguyễn Thanh Bình
THCS Bình An

Thủ Thừa

2 Chủ đề 8: Thấu kính
Nguyễn Thị Xuân Lan
THCS Đức Hoà Thượng

Đức Hòa

Nguyễn Thị Hồng Ngân
THCS Hướng Thọ Phú

Tân An

Nguyễn Thị Phương Anh
THCS Khánh Hậu

Tân An

3
Chủ đề 9: Mắt – Sự phân 
tích ánh sáng trắng và trộn 
ánh sáng màu

Nguyễn Thanh Bình
THCS Bình An

Thủ Thừa

Lâm Sao Hôm
THCS&THPT Mỹ Quý

Đức Huệ

Nguyễn Châu Giàu
THCS Vĩnh Lợi

Tân Hưng
5. Môn Hoá học

1
Chủ đề 1:
Hệ thống tuần hoàn. Hóa học 
hữu cơ.

Nguyễn Thị Diệu Thu
TH&THCS Hưng Thạnh

Tân Hưng

Lê  Thị  Bích  Thuyền  
THCS TT Vĩnh  Hưng

Vĩnh  Hưng

Lê Thị Thanh Thảo
THCS&THPT Hưng Điền B

Tân Hưng

2
Chủ đề 2: 
Hiđrocacbon – Nhiên liệu

Trần Hồng Ngọc
THCS TT Cần Đước 

Cần Đước

Lê Thị Thanh Thủy
Phòng GDTrH

Sở GD&ĐT

Trần Minh Tuyết
THCS Phước Đông

Cần Đước

3
Chủ đề 3
Rượu – Axit – Este

Võ Thị Mỹ Dung
THCS Võ Duy Dương 

Kiến Tường

Lê  Thị  Bích  Thuyền  
THCS TT Vĩnh  Hưng

Vĩnh  Hưng

Nguyễn Thái Bình
THCS Trần Văn Trà

Kiến Tường

4
Chủ đề 4
Gluxit

Trần Hồng Ngọc
THCS TT Cần Đước 

Cần Đước

Lê Thị Thanh Thủy
Phòng GDTrH

Sở GD&ĐT

Trần Minh Tuyết
THCS Phước Đông

Cần Đước

5
Chủ đề 5
Protein – Polime

Nguyễn Thị Nõn
THCS Đức Hòa Thượng

Đức Hòa

Huỳnh Thị Thu Trang
THCS Nhựt Tảo

Tân An

Phạm Văn Hai
THCS Tân Đức

Đức Hòa
6. Môn Sinh học

1
Chủ đề. 
Ứng dụng di truyền học
Bài 31, 32, 34, 35 (4 bài)

Nguyễn Thị Thanh Hương
THCS Lý Tự Trọng

Tân An.

Lê Thị Thùy Linh
THCS Tân Tập

Cần Giuộc

Lâm Thị Mỷ Hiền
THCS Khánh Hậu

Tân An
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2
Chủ đề. 
Sinh vật và môi trường
Bài 41,42,43,44 (4 bài)

Trần Thị Thu Thủy
THCS Tân Lập

Mộc Hóa

Lê Thị Thùy Linh
THCS Tân Tập

Cần Giuộc

Huỳnh Thị Bé Sáu
THCS Mỹ Quý Đông

Đức Huệ

3
Chủ đề. Hệ sinh thái
Bài 47, 48, 49, 50 (4 bài)

Trần Thị Thu Thủy
THCS Tân Lập

Mộc Hóa

Lê Thị Thùy Linh
THCS Tân Tập

Cần Giuộc

Mai Thị Hạnh
THCS Hồ Văn Long

Cần Giuộc

4
Chủ đề. Con người, dân số 
và môi trường. Bài 53, 54, 
55, 58, 59, 60 (6 bài)

Trần Thị Thu Thủy
THCS Tân Lập

Mộc Hóa

Lê Thị Thùy Linh
THCS Tân Tập

Cần Giuộc

Đoàn Cẩm Lài
THCS Vĩnh Đại

Tân Hưng
7. Môn Lịch sử

1 Việt Nam trong những năm 
1919-1930.

Phạm Thị Bích Dung
THCS Đức Lập 

Đức Hòa

Lê Văn Cảnh
THCS Hòa Thành 

Đức Huệ

Nguyễn Hòa Bình
THCS An Ninh 

Đức Hòa

2 Việt Nam trong những năm 
1930-1945.

Trần Thị Thủy Tiên
TH&THCS Nguyễn Văn Đậu 

Tân Trụ 

Phạm Văn Cường
THCS Nhựt Tảo

Tân An

Lê Khánh Toàn
THCS Long Hòa

Cần Đước

3 Việt Nam từ sau Cách mạng 
tháng Tám đến năm 1954.

Lê Ngọc Thanh Phương 
THCS Nguyễn Đình Chiểu

 Cần Giuộc

Phạm Thị Bích Dung
THCS Đức Lập

 Đức Hòa

Nguyễn Thị Xuân Trang
THCS Thị Trấn Bến Lức 

Bến Lức

4
Việt Nam từ năm 1954 đến 
năm 2000.

Lê Văn Cảnh
THCS Hòa Thành 

Đức Huệ.

Nguyễn Thị Thu Thủy
THCS Thị Trấn Thủ Thừa 

Thủ Thừa

Trần Quốc Toản
THCS Mỹ Thạnh Bắc 

Đức Huệ
8. Môn Giáo dục Công dân

1
Quyền và nghĩa vụ công dân 
trong hôn nhân, sống có đạo 
đức và tuân theo pháp luật

Nguyễn Thị Bích Tuyền
THCS Tân Tây

Thạnh Hoá

Nguyễn Thị Thu Trang
THCS TT Tân Thạnh

Tân Thạnh

Thái Thị Thủy
THCS Thị trấn Cần Đước

Cần Đước

2

Quyền tự do kinh doanh và 
nghĩa vụ đóng thuế và quyền 
và nghĩa vụ lao động của 
công dân

Hồ Thị Phương Nhanh
THCS Hồ Văn Long

Cần Giuộc

Trần Văn Hậu
THCS Thuận Mỹ

Châu Thành

Võ Thị Thúy Lan
THCS Long Hòa

Cần Đước

3 Vi phạm pháp luật và trách Hà Văn Quân Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phan Thị Linh Phương
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nhiệm pháp lý của công dân THCS Thị trấn Thủ Thừa

Thủ Thừa
THCS Mỹ Hạnh

Đức Hoà
THCS An Thạnh

Bến Lức

4

Quyền tham gia quản lý nhà 
nước, quản lý xã hội của 
công dân; nghĩa vụ bảo vệ 
Tổ quốc

Nguyễn Thị Mộng Hường
THCS Võ Văn Tần

Đức Hoà

Lê Thị Trúc Phương
THCS Thống Nhất

Tân An

Đỗ Văn Ẩn
THCS Mỹ Thạnh Bắc

Đức Huệ

9. Môn Địa lý

1 Vùng Đông Nam Bộ
Phạm Thuận Hòa 

THCS Nguyễn Đình Chiểu 
Cần Giuộc

Hoàng Thị Hoài Anh 
THCS Lý Tự Trọng 

Tân An

Vũ Thị Vinh
THCS Thống Nhất

Tân An

2 Vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long

Phan Thanh Tuấn
THCS&THPT Khánh Hưng 

Vĩnh Hưng 

Hoàng Thị Hoài Anh 
THCS Lý Tự Trọng 

Tân An

Nguyễn Thị Xuân Thúy
THCS Thủy Đông

Thạnh Hóa

3
Phát triển tổng hợp kinh tế 
và bảo vệ tài nguyên môi 
trường biển-đảo

Hoàng Thị Hoài Anh 
THCS Lý Tự Trọng 

Tân An

Phan Thanh Tuấn
THCS&THPT Khánh Hưng, 

Vĩnh Hưng

Phạm Thị Hường
THCS Long Hòa

 Cần Đước
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LỊCH THU, GHI HÌNH - PHÁT SÓNG LỚP 6
Địa điểm thu: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

(Địa chỉ: 411, Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày       /12/2021 của Sở GDĐT)

STT Ngày phát Môn Giờ phát sóng Chủ đề Người dạy/Đơn vị
Ngày ghi 
hình, ghi 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

1 Thứ Hai
07/02/2022 Toán

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút Phân số

Nguyễn Thị Kim Thanh
THCS Tân Ân

Cần Đước

2 Thứ Ba
08/02/2022 Tiếng Anh

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút Unit 7: Televison

Nguyễn Thị Ngọc Thoa
THCS Thuận Nghĩa Hòa

  Thạnh Hóa

3 Thứ Tư 
09/02/2022

Lịch sử và 
Địa lý

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.

Phạm Văn Bằng
THCS  Hưng Hà

Tân Hưng

Sáng 
06/12/2021

4 Thứ Năm
10/02/2022 Ngữ văn

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút Gió lạnh đầu mùa; Những 

cánh buồm

Nguyễn Thị Thùy Liên 
THCS Thanh Phú

Bến Lức

5 Thứ Sáu
11/02/2022

Khoa học 
Tự nhiên

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút Đa dạng thế giới sống (tiếp 

theo) Bài 19,20,21 

Phạm Thị Minh Hà
THCS Thị Trấn Bến Lức

Bến Lức

6 Thứ Bảy
12/02/2022 Toán

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút Số thập phân

Nguyễn Thị Thu Kiều
THCS thị trấn Tân Thạnh

Tân Thạnh

Chiều 
06/12/2021

Ngày 
09/12/2021

7 Thứ Hai
14/02/2022 Tiếng Anh

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút Unit 8: Sports and games Võ Thị Huyền Trang

THCS Hòa Thành
  Đức Huệ

8 Thứ Ba
15/02/2022

Lịch sử và 
Địa lý

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Thời kì Bắc thuộc và chống 
Bắc thuộc từ thế kỉ II trước 
Công nguyên đến năm 938

Trần Thị Kim Thương
THCS Nguyễn Thành Nam

Tân Trụ

Sáng
07/12/2021

Ngày 
10/12/2021
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STT Ngày phát Môn Giờ phát sóng Chủ đề Người dạy/Đơn vị
Ngày ghi 
hình, ghi 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

9 Thứ Tư 
16/02/2022

Giáo dục 
Công dân

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Ứng phó với các tình huống 
nguy hiểm từ con người và 
thiên nhiên

Trần Minh Sơn
TH&THCS Nguyễn Văn Đậu

Tân Trụ

10 Thứ Năm
17/02/2022

Khoa học 
Tự nhiên

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Đa dạng thế giới sống (tiếp 
theo) Bài 22,23,24 

Lê Thanh Thùy Trang 
THCS Hiệp Hòa

Đức Hòa

11 Thứ Sáu
18/02/2022 Toán

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Nguyễn Văn Cảnh
THCS Lê Hữu Nghĩa

Tân Thạnh

12 Thứ Bảy
19/02/2022 Tiếng Anh

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút Unit 9: Cities of the world

Nguyễn Thị Kiều Trâm
THCS Bình Hòa Tây

  Mộc Hóa

Chiều
07/12/2021

13 Thứ Hai
21/02/2022

Lịch sử và 
Địa lý

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Các vương quốc ở Đông Nam 
Á trước thế kỉ X. Vương quốc 
Champa, Vương quốc cổ Phù 
Nam.

Lê Duy Hùng
THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

14 Thứ Ba
22/02/2022 Ngữ văn

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Học thầy, học bạn; Lẵng quả 
thông

Mai Thụy Ý Nhi
THCS TT Cần Đước

Cần Đước

15 Thứ Tư 
23/02/2022

Giáo dục 
Công dân

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút Tiết kiệm.

Bùi Nguyên Vi
THCS TT Thạnh Hoá

Thạnh Hoá

Sáng 
08/12/2021

16 Thứ Năm
24/02/2022 Toán

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Thống kê Nguyễn Hoàng Phú Thịnh
THCS Bình Hòa

Đức Huệ

17 Thứ Sáu
25/02/2022 Tiếng Anh

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút Unit 10: Our houses in the 

future

Bùi Văn Mơi
THCS Long Hòa

  Cần Đước

Chiều 
08/12/2021

Ngày 
11/12/2021
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STT Ngày phát Môn Giờ phát sóng Chủ đề Người dạy/Đơn vị
Ngày ghi 
hình, ghi 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

18 Thứ Bảy
26/02/2022

Lịch sử và 
Địa lý

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Nước trên Trái Đất Nguyễn Thị Phương Thùy 
THCS Gò Đen 

Bến Lức

19 Thứ Hai
28/02/2022

Khoa học 
Tự nhiên

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Lực Phan Thị Thu Trang THCS 
Long Hoà
Cần Đước

20 Thứ Ba
01/3/2022

Giáo dục 
Công dân

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Công dân nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam; 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của 
công dân

Phùng Thị Kiều Tiên
THCS Nhựt Tảo

Tân An

21 Thứ Tư 
02/3/2022 Toán

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Mô hình xác suất đơn giản Trần Thị Thanh Thảo
THCS thị trấn Đông Thành

Đức Huệ

22 Thứ Năm
03/3/2022 Tiếng Anh

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút Unit 11: Our greener world

Nguyễn Thị Kim Ngân
THCS Long Trạch

 Cần Đước

Sáng
09/12/2021

23 Thứ Sáu
04/3/2022

Lịch sử và 
Địa lý

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Đất và sinh vật trên Trái Đất Nguyễn Thị Thanh Thoảng
THCS Tân Lập 

Tân Thạnh

24 Thứ Bảy
05/3/2022 Ngữ văn

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút Từ đa nghĩa và từ đồng âm;Từ 

mượn; Yếu tố Hán Việt

Nguyễn Thị Mai Trinh
THCS Trần Phú

TP Tân An

25 Thứ Hai
07/3/2022

Giáo dục 
Công dân

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Quyền trẻ em Đồng Tố Uyên
THCS Cần Đốt

Tân An

Chiều
09/12/2021

Ngày 
12/12/2021

26 Thứ Ba
08/3/2022 Toán

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Các hình hình học cơ bản Nguyễn Ngọc Hóa
THCS Thuận Mỹ

Châu Thành
27 Thứ Tư Tiếng Anh 10 giờ 30 phút  đến Unit 12: Robots Mai Thị Mỹ Dung

Sáng 
10/12/2021

Ngày 
13/12/2021
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STT Ngày phát Môn Giờ phát sóng Chủ đề Người dạy/Đơn vị
Ngày ghi 
hình, ghi 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

09/3/2022 11 giờ 00 phút TH&THCS Nguyễn Văn Hiển
  Bến Lức

28 Thứ Năm
10/3/2022

Lịch sử và 
Địa lý

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Con người và thiên nhiên Trần Thị Tú Trinh
THCS TT Bến Lức

Bến Lức

29 Thứ Sáu
11/3/2022

Khoa học 
Tự nhiên

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Chuyển động nhìn thấy của 
Mặt Trời, Mặt Trăng – Hệ 
Mặt Trời và hệ Ngân Hà

Nguyễn Chí Nguyện
THCS Tân Hiệp 

Thạnh Hóa

30 Thứ Bảy
12/3/2022 Ngữ văn

10 giờ 30 phút  đến 
11 giờ 00 phút

Lễ cúng thần lúa của người 
Chơ-ro
Tiếng Việt: Dấu ngoặc kép; 
Dấu chấm phẩy  

Nguyễn Thị Kim Mai
TH&THCS Nguyễn Văn Hiển

Bến Lức

Chiều 
10/12/2021
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LỊCH THU, GHI HÌNH - PHÁT SÓNG LỚP 7
Địa điểm thu: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

(Địa chỉ: 411, Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày      / 12 /2021 của Sở GDĐT)

STT Ngày phát Môn Giờ phát sóng Chủ đề Người dạy/Đơn vị
Ngày ghi 
hình, ghi 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

1 Thứ Hai
07/02/2022 Tiếng Anh

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Unit 7: Traffic Dương Lê Diệu Hiền 
THCS Nhựt Tân

  Tân Trụ

2 Thứ Ba
08/02/2022 Toán

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Thống kê Nguyễn Như Khắc
THCS Nguyễn Trung Trực 

Bến Lức

3 Thứ Tư 
09/02/2022 Địa lý

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Khái quát Châu Mĩ. Khu 
vực Bắc Mỹ

Nguyễn Thị Thanh Xuân
THCS Mỹ Thạnh Đông 

Đức Huệ

Sáng 
06/12/2021

4 Thứ Năm
10/02/2022

Giáo dục 
Công dân

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Sống và làm việc có kế 
hoạch.

Trần Thị Thu Cúc
THCS Đông Thạnh 

Cần Giuộc

5 Thứ Sáu
11/02/2022 Ngữ văn

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút Đức tính giản dị của Bác 

Hồ; Ý nghĩa văn chương

Đinh Thụy Khánh Hồng
THCS Nhựt Tảo

Tân An

6 Thứ Bảy
12/02/2022 Tiếng Anh

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút Unit 8: Films

Trần Thị Hồng Khanh
TH&THCS Tân Thành 

 Thủ Thừa

Chiều 
06/12/2021

Ngày 
09/12/2021

7 Thứ Hai
14/02/2022 Toán

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Tam giác (phần 2) Trần Thị Thu Khoa
THCS Võ Duy Dương

Kiến Tường

8 Thứ Ba
15/02/2022 Sinh học

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Động vật có xương 
sống:Các lớp Cá, lớp 
Lưỡng cư, lớp Bò sát. Bài 

Phan Thị Kiều Tiên
THCS Võ Duy Dương

Kiến Tường

Sáng
07/12/2021

Ngày 
10/12/2021
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STT Ngày phát Môn Giờ phát sóng Chủ đề Người dạy/Đơn vị
Ngày ghi 
hình, ghi 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

31, 34, 35, 37, 38, 40 

9 Thứ Tư 
16/02/2022 Vật lý

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Điện tích – Dòng điện Phạm Trương Thuỳ An
THCS Đông Thạnh

Cần Giuộc

10 Thứ Năm
17/02/2022

Giáo dục 
Công dân

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Bảo vệ môi trường, tài 
nguyên thiên nhiên và bảo 
vệ di sản văn hóa

Lý Thanh Hoàng
THCS Lý Tự Trọng

Tân An

11 Thứ Sáu
18/02/2022 Tiếng Anh

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút Unit 9: Festivals around 

the world

Nguyễn Hữu Duy
THCS Trần Văn Trà

 Kiến Tường

12 Thứ Bảy
19/02/2022 Toán

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Quan hệ giữa các yếu tố 
trong tam giác.

Dương Thị Kim Thoa
THCS Nhựt Tảo

Tp Tân An

Chiều
07/12/2021

13 Thứ Hai
21/02/2022 Địa lý

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút Khu vực Trung và Nam 

Mĩ. Châu Nam Cực

Đỗ Đắc Thưởng
THCS An Thạnh

Bến Lức

14 Thứ Ba
22/02/2022 Ngữ văn

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

- Câu đặc biệt; Biến đổi 
câu ( Rút gọn câu, Thêm 
trạng ngữ cho câu, 
Chuyển đổi câu chủ động 
thành câu bị động).

Nguyễn Thanh Duy
THCS Nguyễn Thành Nam

Tân Trụ

15 Thứ Tư 
23/02/2022 Lịch sử

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Nước Đại Việt đầu thế kỉ 
XV. Thời Lê sơ.

Dương Thanh Thiên Dương
THCS Nguyễn Trung Trực 

Bến Lức.

Sáng 
08/12/2021

16 Thứ Năm
24/02/2022 Tiếng Anh

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Unit 10: Sources of 
energy

Nguyễn Thị Thanh Quý 
THCS Thạnh Hòa

 Bến Lức

Chiều 
08/12/2021

Ngày 
11/12/2021
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STT Ngày phát Môn Giờ phát sóng Chủ đề Người dạy/Đơn vị
Ngày ghi 
hình, ghi 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

17 Thứ Sáu
25/02/2022 Toán

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút Biểu thức đại số

Đổ Đình Quí
THCS Tân Lập

Mộc Hóa

18 Thứ Bảy
26/02/2022

Giáo dục 
Công dân

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Quyền được bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục của trẻ em 
Việt Nam; quyền tự do tín 
ngưỡng và tôn giáo

Trần Phước Thịnh 
THCS&THPT Nguyễn Thị 

Một
Cần Giuộc

19 Thứ Hai
28/02/2022 Sinh học

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Động vật có xương sống: 
lớp Chim, lớp Thú. Bài 
41, 44, 46, 48, 49, 50, 51 

Đoàn Thị Thu Ngân
THCS Bình Hòa Tây

Mộc Hóa

20 Thứ Ba
01/3/2022 Tiếng Anh

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Unit 11: Travelling in the 
future

Huỳnh Thị Ánh Hương
THCS Thị Trấn Tân Thạnh, 

 Tân Thạnh

21 Thứ Tư 
02/3/2022 Toán

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Đa thức một biến Lê Thị Thanh Trúc
THCS Nhị Thành

Thủ Thừa

22 Thứ Năm
03/3/2022 Địa lý

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Châu Đại Dương. Thiên 
nhiên Châu Âu

Nguyễn Thị Quế
THCS Hậu Nghĩa

Đức Hòa

Sáng
09/12/2021

23 Thứ Sáu
04/3/2022 Lịch sử

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Nước Đại Việt từ thế kỉ 
XVI đến thế kỉ XVIII.

Nguyễn Thị Thu Trang
 THCS Tân Lập 

 Tân Thạnh.

24 Thứ Bảy
05/3/2022 Ngữ văn

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Phép lập luận chứng 
minh; Phép lập luận giải 
thích         

Huỳnh Thị Hồng Vân
THCS Trần Thế Sinh

Bến Lức

25 Thứ Hai
07/3/2022

Giáo dục 
Công dân

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam 
và bộ máy nhà nước cấp 
cơ sở (xã, phường, thị 

Dương Thanh Tâm
THCS Võ Duy Dương

Kiến Tường

Chiều
09/12/2021

Ngày 
12/12/2021
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STT Ngày phát Môn Giờ phát sóng Chủ đề Người dạy/Đơn vị
Ngày ghi 
hình, ghi 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

trấn).

26 Thứ Ba
08/3/2022 Sinh học

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Sự tiến hóa của động vật. 
Động vật và đời sống con 
người. Bài 53, 55, 56, 57, 
58, 59, 60 

Trần Thị Thắm
THCS Thanh Phú Long

Châu Thành

27 Thứ Tư 
09/3/2022 Tiếng Anh

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Unit 12: An overcrowded 
world

Nguyễn Thị Kim Hồng 
THCS&THPT Hậu Thạnh 

Đông
 Tân Thạnh

28 Thứ Năm
10/3/2022 Toán

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Các đường đồng quy 
trong tam giác

Võ Tú Trang
THCS Phường 5

Tp Tân An

29 Thứ Sáu
11/3/2022 Địa lý

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Dân cư, kinh tế - xã hội 
và các khu vực Châu Âu 

Nguyễn Thị Mộng Trinh
THCS Võ Duy Dương

Kiến Tường

Sáng 
10/12/2021

30 Thứ Bảy
12/3/2022 Vật lý

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Cường độ dòng điện – 
Hiệu điện thế

Trần Thị Tố Mai
THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

31 Thứ Hai
14/3/2022 Lịch sử

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

Việt Nam nửa đầu thế kỉ 
XIX

Nguyễn Thị Mỹ Nam
THCS Trần Văn Giàu

Kiến Tường

32 Thứ Ba
15/3/2022 Ngữ văn

10 giờ 00 phút  đến 
10 giờ 30 phút

- Ca Huế trên sông 
Hương; Biện pháp tu từ 
(Liệt kê) 
- Dấu câu (Dấu chấm 
lửng và dấu chấm phẩy, 
Dấu gạch ngang)

Nguyễn Thị Thùy Linh
THCS An Ninh

Đức Hòa

Chiều 
10/12/2021

Ngày 
13/12/2021
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LỊCH THU, GHI HÌNH - PHÁT SÓNG LỚP 8
Địa điểm thu: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

(Địa chỉ: 411, Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày      / 12 /2021 của Sở GDĐT)

STT Ngày phát Giờ phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị Ngày ghi hình, 

ghi bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

1 Thứ Hai
07/02/2022

09h30 đến 
10h00 Tiếng Anh Unit 7: Pollution

Nguyễn Văn Oai
THCS thị trấnTầm Vu

 Châu Thành

2 Thứ Ba
08/02/2022

09h30 đến 
10h00

Giáo dục 
Công dân

Phòng chống nhiễm 
HIV/AIDS và phòng ngừa 
tai nạn vũ khí, cháy, nổ và 
các chất độc hại

Cao Thị Tố Quyên 
THCS Thuận Thành 

Cần Giuộc

3 Thứ Tư 
09/02/2022

09h30 đến 
10h00 Sinh học

Trao đổi chất và năng 
lượng. Bài 
31,32,33,36,38,39,41

Nguyễn Hoàng Thùy 
Linh

THCS Tân Chánh
Cần Đước

Sáng 
06/12/2021

4 Thứ Năm
10/02/2022

09h30 đến 
10h00 Ngữ Văn Nhớ rừng; Quê hương; Khi 

con tu hú.

Nguyễn Thị Loan Thảo
THCS Mỹ Hạnh

Đức Hòa

5 Thứ Sáu
11/02/2022

09h30 đến 
10h00 Toán Phương trình bậc nhất một 

ẩn

Nguyễn Thị Thúy Liễu
THCS Lê Quang Thẩm

Đức Hòa

6 Thứ Bảy
12/02/2022

09h30 đến 
10h00 Địa lý Khu vực Đông Nam Á

Trần Thị Diễm Kiều
THCS Nguyễn Đình 

Chiểu, Cần Giuộc

Chiều 
06/12/2021

Ngày 
09/12/2021

7 Thứ Hai
14/02/2022

09h30 đến 
10h00 Tiếng Anh Unit 8: English speaking 

countries

Nguyễn Thị Hồng Thúy
THCS thị trấn Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng
8 Thứ Ba 09h30 đến Hoá học Oxi. Không khí Nguyễn Thị Cao Phong

Sáng
07/12/2021

Ngày 
10/12/2021
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STT Ngày phát Giờ phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị Ngày ghi hình, 

ghi bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

15/02/2022 10h00 THCS Đức Lập
Đức Hòa

9 Thứ Tư 
16/02/2022

09h30 đến 
10h00

Giáo dục 
Công dân

Quyền sở hữu tài sản và 
nghĩa vụ tôn trọng tài sản 
của người khác

Đặng Thị Diễm Thúy
THCS Long Thạnh

Thủ Thừa

10 Thứ Năm
17/02/2022

09h30 đến 
10h00 Sinh học Thần kinh

Bài 43, 45, 46, 47, 48, 54

Nguyễn Thị Biểm
THCS Thuỷ Tây 

Thạnh Hoá

11 Thứ Sáu
18/02/2022

09h30 đến 
10h00 Lịch sử

Cuộc kháng chiến chống 
Pháp từ 1858 đến cuối thế 
kỉ XIX.

Đặng Ngọc Hưng
THCS Lợi Bình Nhơn

Tân An

12 Thứ Bảy
19/02/2022

09h30 đến 
10h00 Toán Giải bài toán bằng cách 

lập phương trình.

Phan Thị Gái
THCS Nguyễn Trung Trực

Bến Lức

Chiều
07/12/2021

13 Thứ Hai
21/02/2022

09h30 đến 
10h00 Ngữ Văn

Câu nghi vấn; Câu cầu 
khiến;Câu cảm thán; Câu 
trần thuật.

Nguyễn Thành Long
THCS Tân Lập

Mộc Hóa

14 Thứ Ba
22/02/2022

09h30 đến 
10h00 Tiếng Anh Unit 9: Natural disasters

Nguyễn Ngọc Lan 
THCS thị trấn Tân Hưng  

Tân Hưng

15 Thứ Tư 
23/02/2022

09h30 đến 
10h00 Địa lý

Vị trí, giới hạn, hình dạng 
lãnh thổ Việt Nam. Vùng 
biển và địa hình Việt Nam

Lê Minh Chí
THCS Thuận Thành 

Cần Giuộc

Sáng 
08/12/2021

16 Thứ Năm
24/02/2022

09h30 đến 
10h00

Giáo dục 
Công dân

Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ 
tài sản Nhà nước và lợi ích 
công cộng và quyền khiếu 
nại, tố cáo của công dân

Phạm Kim Qui
THCS Tân Phước Tây

Tân Trụ

Chiều 
08/12/2021

Ngày 
11/12/2021
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STT Ngày phát Giờ phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị Ngày ghi hình, 

ghi bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

17 Thứ Sáu
25/02/2022

09h30 đến 
10h00 Sinh học Cơ quan phân tích

Bài 49, 50, 51, 52, 53

Lê Thị Kim Thanh
THCS Tân Đức

Đức Hòa

18 Thứ Bảy
26/02/2022

09h30 đến 
10h00 Toán Định lí Ta-lét trong tam 

giác.

Ngô Thị Kim Ánh
THCS Mỹ Lạc

Thủ Thừa

19 Thứ Hai
28/02/2022

09h30 đến 
10h00 Hoá học Hiđro. Nước

Nguyễn Thanh Bình 
THCS thị trấn Thạnh Hóa

Thạnh Hóa

20 Thứ Ba
01/3/2022

09h30 đến 
10h00 Vật lý Công – Công suất – Cơ 

năng

Phạm Thị Thảo Sương
THCS Nhựt Tảo

Tân An

21 Thứ Tư 
02/3/2022

09h30 đến 
10h00 Tiếng Anh Unit 10: Communication Nguyễn Thị Minh Thư 

THCS Thanh Vĩnh Đông
 Châu Thành

22 Thứ Năm
03/3/2022

09h30 đến 
10h00 Ngữ Văn Chiếu dời đô; Hịch tướng 

sĩ; Nước Đại Việt ta.

Bùi Thúy Diễm
THCS Thống Nhất

Tân An

Sáng
09/12/2021

23 Thứ Sáu
04/3/2022

09h30 đến 
10h00 Toán Tam Giác đồng dạng

Đỗ Thị Kim Liên
THCS Vĩnh Công

Châu Thành

24 Thứ Bảy
05/3/2022

09h30 đến 
10h00

Giáo dục 
Công dân

Pháp luật và kỉ luật và pháp 
luật nước CHXHCN Việt 
Nam

Lê Thị Kim Loan
TH&THCS Bình Hòa 

Đông
Mộc Hóa

25 Thứ Hai
07/3/2022

09h30 đến 
10h00 Sinh học Nội tiết

Bài 55, 56, 57, 58, 59

Lê Thị Ái Duy
THCS Lê Đại Đường

Tân Trụ

Chiều
09/11/2021

Ngày 
12/12/2021
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STT Ngày phát Giờ phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị Ngày ghi hình, 

ghi bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

26 Thứ Ba
08/3/2022

09h30 đến 
10h00 Địa lý Khí hậu, sông ngòi và đất 

Việt Nam

Lê Thị Ngọc Trúc 
THCS TT Tân Thạnh 

Tân Thạnh

27 Thứ Tư 
09/3/2022

09h30 đến 
10h00 Hoá học Axit, Bazơ, Muối.

Trần Minh Tuyết
THCS Phước Đông

Cần Đước

28 Thứ Năm
10/3/2022

09h30 đến 
10h00 Toán Bất phương trình bậc nhất 

một ẩn

Trần Mỹ Xuyên
THCS Long Trì

Châu Thành

29 Thứ Sáu
11/3/2022

09h30 đến 
10h00 Tiếng Anh Unit 11: Science and 

technology

Nguyễn Tấn Tài
THCS Tân Ân

  Cần Đước

Sáng
10/12/2021

30 Thứ Bảy
12/3/2022

09h30 đến 
10h00 Vật lý Cấu tạo chất – Nhiệt năng 

và sự truyền nhiệt

Nguyễn Hữu Thòn
THCS Nguyễn Văn Thăng

Châu Thành

31 Thứ Hai
14/3/2022

09h30 đến 
10h00 Sinh học Sinh sản

Bài 60, 61,62, 63, 64, 65

Nguyễn Thị Ngọc 
Phượng

THCS Nhựt Tân
Tân Trụ

32 Thứ Ba
15/3/2022

09h30 đến 
10h00 Ngữ Văn

Tức cảnh Pác Bó; Ngắm 
trăng; Đi đường; Tìm hiểu 
yếu tố tự sự, miêu tả và biểu 
cảm trong văn nghị luận.

Lê Thị Thanh Thảo
THCS Hậu Nghĩa

Đức Hòa

33 Thứ Tư 
16/3/2022

09h30 đến 
10h00 Địa lý Các miền địa lí tự nhiên 

Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc 
Thương  THCS Trần Thế 

Sinh  
Bến Lức

Chiều 
10/12/2021

Ngày 
13/12/2021

34 Thứ Năm
17/3/2022

09h30 đến 
10h00 Toán Hình lăng trụ đứng Lê Văn Thắng

THCS thị trấn Tân Hưng Sáng Ngày 
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STT Ngày phát Giờ phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị Ngày ghi hình, 

ghi bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

Tân Hưng

35 Thứ Sáu
18/3/2022

09h30 đến 
10h00 Vật lý Nhiệt lượng

Nguyễn Thị Vân(1981)
THCS Nguyễn Trung Trực 

Bến Lức

36 Thứ Bảy
19/3/2022

09h30 đến 
10h00 Tiếng Anh Unit 12: Life on other 

planets

Nguyễn Thanh Tuấn
 THCS thị trấn Tân Hưng 

 Tân Hưng

37 Thứ Hai
21/3/2022

09h30 đến 
10h00 Lịch sử

Những chuyển biến kinh tế 
xã hội ở Việt Nam và phong 
trào yêu nước chống Pháp 
từ đầu thế kỉ XX đến 1918.

Nguyễn Thị Thu Thủy
THCS Thị Trấn Thủ Thừa

Thủ Thừa

38 Thứ Ba
22/3/2022

09h30 đến 
10h00

Giáo dục 
Công dân

Quyền tự do ngôn luận và 
Hiến pháp nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đặng Văn Được
THCS Nguyễn Trung Trực

Bến Lức

39 Thứ tư
23/3/3022

09h30 đến 
10h00 Hoá học Dung dịch

Nguyễn Thị Diệu Thu
TH&THCS Hưng Thạnh

Tân Hưng

13/12/2021 16/12/2021
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LỊCH THU, GHI HÌNH - PHÁT SÓNG LỚP 9
Địa điểm thu: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

(Địa chỉ: 411, Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày      / 12 /2021 của Sở GDĐT)

STT Ngày phát Giờ phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị Ngày ghi hình, 

ghi bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip bài 

giảng

1 Thứ Hai
07/02/2022

09h00 đến 
09h30 Tiếng Anh Unit 7: Recipes and 

eating habits

Lê Thị Xuân Trang
THCS Tân Tập

 Cần Giuộc

2 Thứ Ba
08/02/2022

09h00 đến 
09h30 Hoá học

Hệ thống tuần hoàn. 
Hóa học hữu cơ.

Lê Thị Thanh Thảo
THCS&THPT Hưng Điền B

Tân Hưng

3 Thứ Tư 
09/02/2022

09h00 đến 
09h30

Giáo dục 
Công dân

Quyền và nghĩa vụ 
công dân trong hôn 
nhân, sống có đạo đức 
và tuân theo pháp luật

Thái Thị Thủy
THCS Thị trấn Cần Đước

Cần Đước

Sáng 
06/12/2021

4 Thứ Năm
10/02/2022

09h00 đến 
09h30 Ngữ văn

Mùa xuân nho nhỏ; 
Viếng lăng Bác

Nguyễn Thi Thu Giang
THCS Thống Nhất

Tân An

5 Thứ Sáu
11/02/2022

09h00 đến 
09h30 Toán Giải hệ phương trình 

(HPT)

Lê Thị Thùy vân
THCS Trần Thế Sinh

Bến Lức

6 Thứ Bảy
12/02/2022

09h00 đến 
09h30 Sinh học

Ứng dụng di truyền 
học
Bài 31, 32, 34, 35 

Lâm Thị Mỷ Hiền
THCS Khánh Hậu

Tân An

Chiều 
06/12/2021

Ngày 
09/12/2021

7 Thứ Hai
14/02/2022

09h00 đến 
09h30 Lịch sử

Việt Nam trong những 
năm 1919-1930.

Nguyễn Hòa Bình
THCS An Ninh 

Đức Hòa

8 Thứ Ba
15/02/2022

09h00 đến 
09h30 Tiếng Anh Unit 8: Tourism

Huỳnh Đức Anh
 THCS Khánh Hậu

Tân An

Sáng 
07/12/2021

Ngày 
10/12/2021
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STT Ngày phát Giờ phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị Ngày ghi hình, 

ghi bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip bài 

giảng

9 Thứ Tư 
16/02/2022

09h00 đến 
09h30 Hoá học

Hiđrocacbon – Nhiên 
liệu

Trần Minh Tuyết
THCS Phước Đông

Cần Đước

10 Thứ Năm
17/02/2022

09h00 đến 
09h30 Toán Hàm số y = ax2 (a ≠ 

0)

Lê Văn Thắng
THCS thị trấn Tân Hưng

Tân Hưng

11 Thứ Sáu
18/02/2022

09h00 đến 
09h30

Giáo dục 
Công dân

Quyền tự do kinh 
doanh và nghĩa vụ 
đóng thuế và quyền và 
nghĩa vụ lao động của 
công dân

Võ Thị Thúy Lan
THCS Long Hòa

Cần Đước

12 Thứ Bảy
19/02/2022

09h00 đến 
09h30 Sinh học

Sinh vật và môi trường
Bài 41,42,43,44 

Huỳnh Thị Bé Sáu
THCS Mỹ Quý Đông

Đức Huệ

Chiều 
07/12/2021

13 Thứ Hai
21/02/2022

09h00 đến 
09h30 Lịch sử Việt Nam trong những 

năm 1930-1945.

Lê Khánh Toàn
THCS Long Hòa

Cần Đước

14 Thứ Ba
22/02/2022

09h00 đến 
09h30 Tiếng Anh Unit 9: English in the 

world

Đoàn Thị Mỹ Phượng
THCS Tân Đức

  Đức Hòa

15 Thứ Tư 
23/02/2022

09h00 đến 
09h30 Toán

Góc với đường tròn 
(phần I)

Huỳnh Thị Loan Thảo
THCS An Ninh

Đức Hòa

Sáng 
08/12/2021

16 Thứ Năm
24/02/2022

09h00 đến 
09h30 Ngữ văn

Khởi ngữ; Các thành 
phần biệt lập ; Liên kết 
câu, liên kết đoạn văn  

Nguyễn Thị Cam Ly
THCS TT Thạnh Hóa

Thạnh Hóa

17 Thứ Sáu
25/02/2022

09h00 đến 
09h30 Hoá học Rượu – Axit – Este

Nguyễn Thái Bình
THCS Trần Văn Trà

Kiến Tường

Chiều 
08/12/2021

Ngày 
11/12/2021
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STT Ngày phát Giờ phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị Ngày ghi hình, 

ghi bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip bài 

giảng

18 Thứ Bảy
26/02/2022

09h00 đến 
09h30 Vật lý

Hiện tượng cảm ứng 
điện từ - Truyền tải 
điện năng đi xa

Nguyễn Thanh Bình
THCS Bình An

Thủ Thừa

19 Thứ Hai
28/02/2022

09h00 đến 
09h30 Địa lý Vùng Đông Nam Bộ

Vũ Thị Vinh
THCS Thống Nhất

Tân An

20 Thứ Ba
01/3/2022

09h00 đến 
09h30 Toán Góc với đường tròn 

(phần II)

Huỳnh Thị Loan Thảo
THCS An Ninh

Đức Hòa

21 Thứ Tư 
02/3/2022

09h00 đến 
09h30 Tiếng Anh Unit 10: Space travel

Võ Thị Thiên Kim
THCS Nguyễn Đình Chiểu 

Cần Giuộc

22 Thứ Năm
03/3/2022

09h00 đến 
09h30

Giáo dục 
Công dân

Vi phạm pháp luật và 
trách nhiệm pháp lý 
của công dân

Phan Thị Linh Phương
THCS An Thạnh

Bến Lức

Sáng 
09/12/2021

23 Thứ Sáu
04/3/2022

09h00 đến 
09h30 Ngữ văn Sang thu; Nói với con

Hồ Thị Hiền Lương
THCS Long Trạch

Cần Đước

24 Thứ Bảy
05/3/2022

09h00 đến 
09h30 Hoá học

Gluxit Trần Minh Tuyết
THCS Phước Đông

Cần Đước

25 Thứ Hai
07/3/2022

09h00 đến 
09h30 Toán

Phương trình bậc hai 
một ẩn – Hệ thức Vi-ét

Lê Thị Thắm
THCS Đức Hòa Thượng

Đức Hòa

Chiều 
09/12/2021

Ngày 
12/12/2021

26 Thứ Ba
08/3/2022

09h00 đến 
09h30 Sinh học

Hệ sinh thái
Bài 47, 48, 49, 50 

Mai Thị Hạnh
THCS Hồ Văn Long

Cần Giuộc

27 Thứ Tư 
09/3/2022

09h00 đến 
09h30 Lịch sử Việt Nam từ sau Cách 

mạng tháng Tám đến 
Nguyễn Thị Xuân Trang
THCS Thị Trấn Bến Lức 

Sáng 
10/12/2021

Ngày 
13/12/2021
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STT Ngày phát Giờ phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị Ngày ghi hình, 

ghi bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip bài 

giảng
năm 1954. Bến Lức

28 Thứ Năm
10/3/2022

09h00 đến 
09h30 Tiếng Anh Unit 11: Changing 

roles in the society

Trần Thị Phượng
 THCS Hướng Thọ Phú

Tân An

29 Thứ Sáu
11/3/2022

09h00 đến 
09h30 Vật lý

Thấu kính Nguyễn Thị Phương Anh
THCS Khánh Hậu

Tân An

30 Thứ Bảy
12/3/2022

09h00 đến 
09h30 Toán

Giải bài toán bằng 
cách lập phương 
trình.

Nguyễn Duy Khắc
THCS Võ Duy Dương

Kiến Tường

31 Thứ Hai
14/3/2022

09h00 đến 
09h30 Địa lý Vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long

Nguyễn Thị Xuân Thúy
THCS Thủy Đông

Thạnh Hóa

32 Thứ Ba
15/3/2022

09h00 đến 
09h30 Hoá học

Protein – Polime Phạm Văn Hai
THCS Tân Đức

Đức Hòa

33 Thứ Tư 
16/3/2022

09h00 đến 
09h30

Giáo dục 
Công dân

Quyền tham gia quản 
lý nhà nước, quản lý xã 
hội của công dân; 
nghĩa vụ bảo vệ Tổ 
quốc

Đỗ Văn Ẩn
THCS Mỹ Thạnh Bắc

Đức Huệ

Chiều 
10/12/2021

34 Thứ Năm
17/3/2022

09h00 đến 
09h30 Ngữ văn

- Nghị luận về tác 
phẩm truyện (hoặc 
đoạn trích) và cách làm 
bài nghị luận về tác 
phẩm truyện (hoặc 
đoạn trích)
 - Nghị luận về một 

Hoàng Thị Thảo
THCS Long Hòa

Cần Đước

Sáng 
13/12/2021

Ngày 
16/12/2021
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STT Ngày phát Giờ phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị Ngày ghi hình, 

ghi bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip bài 

giảng
đoạn thơ, bài thơ và 
cách làm bài nghị luận 
về một đoạn thơ, bài 
thơ

35 Thứ Sáu
18/3/2022

09h00 đến 
09h30 Toán Tứ giác nội tiếp

Trần Thị Hồng Loan
THCS thị trấn Cần Đước

Cần Đước

36 Thứ Bảy
19/3/2022

09h00 đến 
09h30 Tiếng Anh Unit 12: My future 

career

Nguyễn Thị Thanh Phúc
THCS Hậu Nghĩa

  Đức Hòa

37 Thứ Hai
21/3/2022

09h00 đến 
09h30 Sinh học

Con người, dân số và 
môi trường. Bài 53, 54, 
55, 58, 59, 60 

Đoàn Cẩm Lài
THCS Vĩnh Đại

Tân Hưng

38 Thứ Ba
22/3/2022

09h00 đến 
09h30 Lịch sử

Việt Nam từ năm 1954 
đến năm 2000.

Trần Quốc Toản
THCS Mỹ Thạnh Bắc 

Đức Huệ

39 Thứ Tư 
23/3/2022

09h00 đến 
09h30 Địa lý

Phát triển tổng hợp 
kinh tế và bảo vệ tài 
nguyên môi trường 
biển-đảo

Phạm Thị Hường
THCS Long Hòa

 Cần Đước

40 Thứ Năm
24/3/2022

09h00 đến 
09h30 Toán Hình trụ. Hình nón. 

Hình cầu

Nguyễn Thị Bạch Tuyết
THCS Tân Ân

Cần Đước

41 Thứ Sáu
25/3/2022

09h00 đến 
09h30 Vật lý

Mắt – Sự phân tích ánh 
sáng trắng và trộn ánh 
sáng màu

Nguyễn Châu Giàu
THCS Vĩnh Lợi

Tân Hưng

Chiều
13/12/2021



64

LỊCH THU, GHI HÌNH - PHÁT SÓNG LỚP 10
Địa điểm thu: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

(Địa chỉ: 411, Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày       / 12 /2021 của Sở GDĐT)

STT Ngày phát Giờ  phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị

Ngày ghi 
hình, ghi bài 

giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

1 Thứ Hai
07/02/2022

08h00 đến 
08h30 Lịch sử Việt Nam từ thời cổ đại đến 

thế kỉ X
Nguyễn Thị Như Hiền
THPT Long Hựu Đông

2 Thứ Ba
08/02/2022

08h00 đến 
08h30 Tiếng Anh Unit 9: Undersea World Lê Tuấn Vũ

THPT Tân Trụ

3 Thứ Tư 
09/02/2022

08h00 đến 
08h30 Vật lý

Động lượng. Định luật bảo 
toàn động lượng. Công và 
công suất

Võ Thị Ánh
THPT Rạch Kiến

Sáng 
06/12/2021

4 Thứ Năm
10/02/2022

08h00 đến 
08h30

Giáo dục 
Công dân

Đạo đức và một số phạm trù 
cơ bản của đạo đức học

Phạm Thị Ngọc Linh
THPT Rạch Kiến

5 Thứ Sáu
11/02/2022

08h00 đến 
08h30 Hoá học Đơn chất halogen Nguyễn Phúc Thẩm

THPT Lê Quý Đôn

6 Thứ Bảy
12/02/2022

08h00 đến 
08h30 Sinh học Hô hấp tế bào và Quang hợp Võ Thị Kim Cương

THPT Rạch Kiến

Chiều 
06/12/2021

09/12/2021

7 Thứ Hai
14/02/2022

08h00 đến 
08h30 Lịch sử

Nhà nước phong kiến Việt 
Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu 
thế kỉ XIX

Phạm Thị Trang
THPT Đông Thạnh

8 Thứ Ba
15/02/2022

08h00 đến 
08h30 Tiếng Anh Unit 10: Conservation Nguyễn Thị Kim Soa

THPT Lê Quý Đôn

9 Thứ Tư 
16/02/2022

08h00 đến 
08h30 Vật lý Động năng, thế năng và cơ 

năng
Võ Hoàng Vũ

THPT Thiên Hộ Dương

Sáng 
07/12/2021

10 Thứ Năm
17/02/2022

08h00 đến 
08h30 Toán Các hệ thức lượng trong tam 

giác
Lương Huỳnh Nhi

THPT Thủ Thừa

11 Thứ Sáu
18/02/2022

08h00 đến 
08h30 Ngữ Văn

Chủ nghĩa yêu nước qua Phú 
sông Bạch Đằng (Trương 
Hán Siêu) và Hiền tài là 

Nguyễn Thị Kiều Duyên
THCS &THPT Hưng Điền 

B

Chiều 
07/12/2021

10/12/2021
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STT Ngày phát Giờ  phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị

Ngày ghi 
hình, ghi bài 

giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

nguyên khí của quốc gia 
(Thân Nhân Trung)

12 Thứ Bảy
19/02/2022

08h00 đến 
08h30 Địa lý Địa lí công nghiệp Nguyễn Thị Hồng Cúc

THPT Nguyễn Hữu Thọ

13 Thứ Hai
21/02/2022

08h00 đến 
08h30 Lịch sử Kinh tế Việt Nam từ thế kỉ X 

đến nửa đầu thế kỉ XIX
Phạm Thị Trang

THPT Đông Thạnh

14 Thứ Ba
22/02/2022

08h00 đến 
08h30 Ngữ Văn Đại cáo bình Ngô (Nguyễn 

Trãi)
Nguyễn Thanh Tranh

THPT Vĩnh Hưng

15 Thứ Tư 
23/02/2022

08h00 đến 
08h30 Tiếng Anh Unit 11: National Parks Nguyễn Phan Dạ Thảo

THPT Hậu Nghĩa

Sáng 
08/12/2021

16 Thứ Năm
24/02/2022

08h00 đến 
08h30 Vật lý

Cấu tạo chất. Thuyết động 
học phân tử chất khí. Quá 
trình đẳng nhiệt. Định luật 
Bôi-lơ - Ma-ri-ốt. Quá trình 
đẳng tích. Định luật Sác-lơ và 
Phương trình trạng thái của 
khí lí tưởng

Nguyễn Công Minh
THCS&THPT Lương Hoà

17 Thứ Sáu
25/02/2022

08h00 đến 
08h30

Giáo dục 
Công dân

Công dân với tình yêu, hôn 
nhân và gia đình

Trần Thị Kim Tuồn
THPT Đức Huệ

18 Thứ Bảy
26/02/2022

08h00 đến 
08h30 Hoá học Axit clohidric. Muối clorua Phạm Quốc Thành

THPT Tân Thạnh

Chiều 
08/12/2021

11/12/2021

19 Thứ Hai
28/02/2022

08h00 đến 
08h30 Sinh học Phân bào Trần Thị Thuỳ Nhung

THPT Hậu Nghĩa

20 Thứ Ba
01/3/2022

08h00 đến 
08h30 Lịch sử

Xây dựng và phát triển văn 
hóa dân tộc từ thế kỉ X đến 
nửa đầu thế kỉ XIX

Nguyễn Thị Thùy Linh
THPT Kiến Tường

21 Thứ Tư 
02/3/2022

08h00 đến 
08h30 Toán Dấu nhị thức bậc nhất, dấu 

tam thức bậc hai
Phạm Thị Kim Tuyến

THPT Tân An
22 Thứ Năm 08h00 đến Ngữ văn Truyện Kiều (Nguyễn Du) Trần Thị Mỹ Hạnh

Sáng 
09/12/2021 12/12/2021



66

STT Ngày phát Giờ  phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị

Ngày ghi 
hình, ghi bài 

giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

03/3/2022 08h30 THPT Hậu Nghĩa

23 Thứ Sáu
04/3/2022

08h00 đến 
08h30 Tiếng Anh Unit 12: Music Nguyễn Phan Dạ Thảo

THPT Hậu Nghĩa

24 Thứ Bảy
05/3/2022

08h00 đến 
08h30 Vật lý

Nội năng và sự biến thiên 
nộinăng, Các nguyên lí của 
nhiệt động lực học

Lê Thị Thu Hằng
THPT Đức Hòa

25 Thứ Hai
07/3/2022

08h00 đến 
08h30 Địa lý Địa lí dịch vụ Nguyễn Thị Thúy Bình

THPT Đức Hòa

Chiều 
09/12/2021

26 Thứ Ba
08/3/2022

08h00 đến 
08h30 Toán Phương trình đường thẳng Phạm Thị Tố Như

THPT Tân Trụ

27 Thứ Tư 
09/3/2022

08h00 đến 
08h30 Lịch sử

Các cuộc kháng chiến chống 
ngoại xâm từ thế kỉ X đến 
nữa đầu thế kỉ XIX

Nguyễn Thị Ngọc Hân
THPT Nguyễn Đình Chiểu

28 Thứ Năm
10/3/2022

08h00 đến 
08h30

Giáo dục 
Công dân

Công dân với cộng đồng và 
sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 
tổ quốc

Lê Thụy Mỹ Tiên
THPT Hậu Nghĩa

29 Thứ Sáu
11/3/2022

08h00 đến 
08h30 Hoá học

Lưu huỳnh. Hidro sunfua. 
Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh 
trioxit

Lê Trần Quốc Tuấn
THPT Tân An

Sáng 
10/12/2021

30 Thứ Bảy
12/3/2022

08h00 đến 
08h30 Sinh học Chuyển hóa vật chất và năng 

lượng ở vi sinh vật
Trần Thị Thuý Ngân

THPT Tân Trụ

31 Thứ Hai
14/3/2022

08h00 đến 
08h30 Tiếng Anh Unit 13: Films and Cinema Võ Thị Hoàng Linh

THPT Cần Đước

32 Thứ Ba
15/3/2022

08h00 đến 
08h30 Vật lý

Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô 
định hình và Sự nở vì nhiệt 
của vật rắn

Lê Thị Hoa Lài
THPT Long Hựu Đông

33 Thứ Tư 
16/3/2022

08h00 đến 
08h30 Lịch sử

Các cuộc cách mạng tư sản từ 
giữa thế ki XVI đến cuối thế 
kỉ XVIII

Nguyễn Thị Ngọc Hẩn
THPT An Ninh

Chiều  
10/12/2021

13/12/2021
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STT Ngày phát Giờ  phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị

Ngày ghi 
hình, ghi bài 

giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

34 Thứ Năm
17/3/2022

08h00 đến 
08h30 Toán Công thức lượng giác Phạm Thị Châu Hiền

THPT Nguyễn Hữu Thọ

35 Thứ Sáu
18/3/2022

08h00 đến 
08h30 Ngữ văn

Vấn đề số phận nhân dân từ 
Chuyện chức phán sự đền 
Tản Viên (Nguyễn Dữ) đến 
trích đoạn Tình cảnh lẻ loi 
của người chinh phụ (trích 
bản dịch Chinh phụ ngâm – 
Đoàn Thị Điểm)

Nguyễn Thị Kim Dung
THPT Nguyễn Hữu Thọ

36 Thứ Bảy
19/3/2022

08h00 đến 
08h30

Giáo dục 
Công dân

Công dân với một số vấn đề 
cấp thiết của nhân loại

Trịnh Thế Phương Nam
THPT Thủ Thừa

37 Thứ Hai
21/3/2022

08h00 đến 
08h30 Hoá học Axit sunfuric. Muối sunfat Lê Trọng Đức

THPT Hậu Nghĩa

38 Thứ Ba
22/3/2022

08h00 đến 
08h30 Sinh học Sinh trưởng và sinh sản của 

vi sinh vật
Nguyễn Thành Chí

THPT Tân Thạnh

Sáng 
13/12/2021 16/12/2021

39 Thứ Tư 
23/3/2022

08h00 đến 
08h30 Lịch sử Các nước Âu – Mĩ từ đầu thế 

kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Lê Hồng Em

THPT Kiến Tường

40 Thứ Năm
24/3/2022

08h00 đến 
08h30 Tiếng Anh Unit 14: The World Cup Đặng Thị Mỹ Hoa

THPT Tân An

41 Thứ Sáu
25/3/2022

08h00 đến 
08h30 Vật lý Các hiện tượng bề mặt của 

chất lỏng
Đỗ Thị Mỹ Chi

THPT Nguyễn Hữu Thọ

42 Thứ Bảy
26/3/2022

08h00 đến 
08h30

Giáo dục 
Công dân

Tự hoàn thiện bản thân Đỗ Thị Liêm Chính
THPT Đức Hòa

43 Thứ Hai
28/3/2022

08h00 đến 
08h30 Hoá học Tốc độ phản ứng và cân bằng 

hóa học
Phạm Quốc Thành

THPT Tân Thạnh

Chiều 
13/12/2021 16/12/2021

44 Thứ Ba
29/3/2022

08h00 đến 
08h30 Sinh học Virut và bệnh truyền nhiễm Lê Nguyễn Phương Thuý

THCS&THPT Lương Hoà

45 Thứ Tư 
30/3/2022

08h00 đến 
08h30 Lịch sử Phong trào công nhân từ đầu 

thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Nguyễn Thị Như Hiền
THPT Long Hựu Đông

Sáng  
14/12/2021 17/12/2021
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STT Ngày phát Giờ  phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị

Ngày ghi 
hình, ghi bài 

giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

46 08h00 đến 
08h30 Toán

Phương trình đường tròn, 
đường elip

Phạm Thị Tố Như
THPT Tân Trụ

47

Thứ Năm
31/3/2022

08h30 đến 
09h00 Tiếng Anh Unit 16: Historical Places Trần Thị Kim Ngân

THPT Đức Hòa

48 08h00 đến 
08h30 Vật lý Sự chuyển thể của các chất. 

Độ ẩm của không khí.
Trịnh Trung Hưng

THPT Tân Hưng

49

Thứ Sáu
01/4/2022 08h30 đến 

09h00 Địa lý Môi trường và sự phát triển 
bền vững

Nguyễn Thị Lam
THPT Kiến Tường
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LỊCH THU, GHI HÌNH - PHÁT SÓNG LỚP 11
Địa điểm thu: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

(Địa chỉ: 411, Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An)
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày      / 12 /2021 của Sở GDĐT)

 

STT Ngày phát Giờ  phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị

Ngày ghi 
hình, ghi 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

1 Thứ Hai
07/02/2022

08h30 đến 
09h00 Sinh học Tiêu hóa ở động vật Nguyễn Thị Mai Hồng

THPT Rạch Kiến

2 Thứ Ba
08/02/2022

08h30 đến 
09h00 Tiếng Anh Unit 9: The Post Office Nguyễn Lê Thanh Nam

THPT Rạch Kiến

3 Thứ Tư
09/02/2022

08h30 đến 
09h00 Hoá học Ankan Lê Trọng Đức

THPT Hậu Nghĩa

Sáng 
06/12/2021

4 Thứ Năm
10/02/2022

08h30 đến 
09h00 Vật lý Từ trường. Lê Thị Phượng Hằng

THPT Nguyễn Hữu Thọ

5 Thứ Sáu
11/02/2022

08h30 đến 
09h00 Lịch sử Chiến tranh thế giới thứ hai 

(1939-1945)
Lê Thị Bé Tư
THPT Gò Đen

6 Thứ Bảy
12/02/2022

08h30 đến 
09h00 Sinh học Tuần hoán máu Nguyễn Thị Thuỳ Linh

THPT Cần Đước

Chiều 
06/12/2021

09/12/2021

7 Thứ Hai
14/02/2022

08h30 đến 
09h00 Toán Giới hạn hàm số, Hàm số 

liên tục
Nguyễn Thị Bích Duyên
THPT Nguyễn Hữu Thọ

8 Thứ Ba
15/02/2022

08h30 đến 
09h00 Ngữ văn

Thơ ca yêu nước và cách 
mạng nửa đầu thế kỉ XX: 
Lưu biệt khi xuất dương 
(Phan Bội Châu), Chiều tối 
(Hồ Chí Minh), Từ ấy (Tố 
Hữu)

Đỗ Thành Hưng
THPT Hùng Vương

9 Thứ Tư
16/02/2022

08h30 đến 
09h00 Tiếng Anh Unit 10: Nature in Danger Nguyễn Lê Thanh Nam

THPT Rạch Kiến

Sáng 
07/12/2021

10 Thứ Năm
17/02/2022

08h30 đến 
09h00

Giáo dục 
Công dân

Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
và nền dân chủ xã hội chủ 

Phan Thị Ngọc Nga
THPT Nguyễn Thông

Chiều 
07/12/2021

10/12/2021
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STT Ngày phát Giờ  phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị

Ngày ghi 
hình, ghi 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

nghĩa

11 Thứ Sáu
18/02/2022

08h30 đến 
09h00 Sinh học Cân bằng nội môi Lý Văn Trọng

THPT Nguyễn Thông

12 Thứ Bảy
19/02/2022

08h30 đến 
09h00 Hoá học Anken Lê Trần Quốc Tuấn

THPT Tân An

13 Thứ Hai
21/02/2022

08h30 đến 
09h00 Vật lý Cảm ứng điện từ. Nguyễn Thị Tuyết Mai

THPT Nguyễn Thông

14 Thứ Ba
22/02/2022

08h30 đến 
09h00 Địa lý Liên Bang Nga Nguyễn Long Toàn

THPT chuyên Long An

15 Thứ Tư
23/02/2022

08h30 đến 
09h00

Giáo dục 
Công dân

Chính sách dân số và giải 
quyết việc làm, bảo vệ môi 
trường

Phan Thị Ngọc Nga
THPT Nguyễn Thông

Sáng 
08/12/2021

16 Thứ Năm
24/02/2022

08h30 đến 
09h00 Tiếng Anh Unit 11: Sources of Energy Vũ Thị Thanh Thúy

THPT Kiến Tường

17 Thứ Sáu
25/02/2022

08h30 đến 
09h00 Sinh học Cảm ứng ở sinh vật Nguyễn Văn Toàn

THPT Long Hựu Đông

18 Thứ Bảy
26/02/2022

08h30 đến 
09h00 Hoá học Ankađien. Ankin Lê Trọng Đức

THPT Hậu Nghĩa

Chiều 
08/12/2021

11/12/2021

19 Thứ Hai
28/02/2022

08h30 đến 
09h00 Vật lý Khúc xạ ánh sáng. Phản xạ 

toàn phần
Phan Văn Qui

THCS&THPT Mỹ Bình

20 Thứ Ba
01/3/2022

08h30 đến 
09h00 Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến 

cuối thế kỉ XIX
Nguyễn Thị Như Hiền
THPT Long Hựu Đông

21 Thứ Tư
02/3/2022

08h30 đến 
09h00 Sinh học

Điện thế nghỉ, điện thế hoạt 
động và truyền tin qua 
xinap

Trịnh Thới An
THPT Cần Đước

22 Thứ Năm
03/3/2022

08h30 đến 
09h00 Địa lý Nhật Bản Nguyễn Thị Hồng Linh

THPT Tân An

Sáng 
09/12/2021

23 Thứ Sáu
04/3/2022

08h30 đến 
09h00 Tiếng Anh Unit 12: The Asian Games Nguyễn Thị Bảo Trân

THPT Cần Giuộc
Chiều 

09/12/2021

12/12/2021
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STT Ngày phát Giờ  phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị

Ngày ghi 
hình, ghi 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

24 Thứ Bảy
05/3/2022

08h30 đến 
09h00 Toán

Hai đường thẳng vuông 
góc, đường thẳng vuông 
góc mặt phẳng

Lê Thị Mỹ Nhân
THPT Thủ Thừa

25 Thứ Hai
07/3/2022

08h30 đến 
09h00 Ngữ văn

Thơ lãng mạn giai đoạn 
1930 – 1945: Vội vàng 
(Xuân Diệu), Tràng giang 
(Huy Cận), Đây thôn Vĩ Dạ 
(Hàn Mặc Tử)

Đoàn Thị Hồng Sương
THPT chuyên Long An

26 Thứ Ba
08/3/2022

08h30 đến 
09h00 Sinh học Tập tính ở động vật Trịnh Thị Phương Ngân

THPT Mỹ Lạc

27 Thứ Tư
09/3/2022

08h30 đến 
09h00 Lịch sử

Việt Nam từ đầu thế kỉ XX 
đến hết Chiến tranh thế giới 
thứ nhất

Đặng Thị Bích Huyền
THPT Đông Thạnh

28 Thứ Năm
10/3/2022

08h30 đến 
09h00 Hoá học Benzen và đồng đẳng. Một 

số hidrocacbon thơm khác
Phạm Quốc Thành

THPT Tân Thạnh

29 Thứ Sáu
11/3/2022

08h30 đến 
09h00 Vật lý Thấu kính mỏng Dương Thị Kim Trọn

THPT Đức Hoà

Sáng 
10/12/2021

30 Thứ Bảy
12/3/2022

08h30 đến 
09h00 Tiếng Anh Unit 13: Hobbies Nguyễn Thị Kim Nguyên

THPT chuyên Long An

31 Thứ Hai
14/3/2022

08h30 đến 
09h00 Sinh học Sinh trưởng ở thực vật Huỳnh Minh Đức

THPT Đức Hoà

32 Thứ Ba
15/3/2022

08h30 đến 
09h00 Địa lý Trung Quốc Trần Minh Tuấn

THPT Nguyễn Hữu Thọ

33 Thứ Tư
16/3/2022

08h30 đến 
09h00

Giáo dục 
Công dân

Chính sách giáo dục và đào 
tạo, khoa học và công 
nghệ, văn hóa

Phan Thị Ngọc Nga
THPT Nguyễn Thông

Chiều 
10/12/2021

13/12/2021

34 Thứ Năm
17/3/2022

08h30 đến 
09h00 Toán

Hai mặt phẳng vuông góc, 
khoảng cách

Trần Ngọc Danh
THPT Gò Đen

35 Thứ Sáu 08h30 đến Ngữ văn Một số thể loại văn học: Nguyễn Thị Xuân Hồng

Sáng  
13/12/2021 16/12/2021
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STT Ngày phát Giờ  phát 
sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị

Ngày ghi 
hình, ghi 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip 
bài giảng

18/3/2022 09h00 thơ, truyện, kịch, nghị luận THPT Kiến Tường

36 Thứ Bảy
19/3/2022

08h30 đến 
09h00 Sinh học Sinh trưởng ở động vật Nguyễn Thị Thuỳ Trang

THPT Đông Thạnh

37 Thứ Hai
21/3/2022

08h30 đến 
09h00 Tiếng Anh Unit 15: Space Conquest Nguyễn Thị Kim Xuyến

THPT Thủ Thừa

38 Thứ Ba
22/3/2022

08h30 đến 
09h00 Hoá học Ancol. Phenol Đỗ Thị Kim Oanh

THPT Thiên Hộ Dương

39 Thứ Tư
23/3/2022

08h30 đến 
09h00 Vật lý Mắt Nguyễn Hồ Dạ Thảo

THPT Võ Văn Tần

40 Thứ Năm
24/3/2022

08h30 đến 
09h00 Sinh học Sinh sản ở thực vật Phạm Thị Thu Ý

THPT Lê Quý Đôn

41 Thứ Sáu
25/3/2022

08h30 đến 
09h00 Địa lý Khu vực Đông Nam Á Thiệu Lê Nhu

THPT Thủ Thừa

42 08h30 đến 
09h00

Giáo dục 
Công dân

Chính sách quốc phòng và 
an ninh, chính sách đối 
ngoại

Phan Thị Ngọc Nga
THPT Nguyễn Thông

43

Thứ Bảy
26/3/2022 09h00 đến 

09h30 Toán Đạo hàm Nguyễn Văn Hiển
THPT Lê Quý Đôn

44 Ngữ văn
Phong cách ngôn ngữ báo 
chí và phong cách ngôn 
ngữ chính luận

Phùng Ngọc Tuấn
THPT Hùng Vương

45

Thứ Hai
28/3/2022

08h30 đến 
09h00

Sinh học Sinh sản ở động vật Lê Trần Hoàng Phúc
THPT Nguyễn Hữu Thọ

Chiều 
13/12/2021

46 08h30 đến 
09h00 Tiếng Anh Unit 16: The Wonder of 

The World
Nguyễn Thị Kim Xuyến

THPT Thủ Thừa

47

Thứ Ba
29/3/2022 09h00 đến 

9h30 Hoá học Andehit. Axit cacboxylic Trần Thị Hồng Thanh
THPT Rạch Kiến

48 Thứ Tư
30/3/2022

08h30 đến 
09h00 Vật lý Kính lúp. Kính hiển vi. 

Kính thiên văn
Văn Thị Bích Thủy

THCS&THPT Hưng Điền B

Sáng  
14/12/2021 17/12/2021
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LỊCH THU, GHI HÌNH - PHÁT SÓNG LỚP 12
Địa điểm thu: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

(Địa chỉ: 411, Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày   /12/2021 của Sở GDĐT)

STT
Ngày phát Giờ  phát 

sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị Ngày ghi hình, 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip bài 

giảng
1 Thứ Hai

07/02/2022
07h30 đến 

08h00 Toán Phương trình mặt phẳng Võ Thị Thanh Duy
THPT Nguyễn Trung Trực

2 Thứ Ba
08/02/2022

07h30 đến 
08h00 Địa Lý Địa lí dân cư Trịnh Thị Hằng

THPT Tân Trụ
3

Thứ Tư 
09/02/2022

07h30 đến 
08h00 Ngữ văn

Giá trị hiện thực và giá trị nhân 
đạo qua hai truyện ngắn Vợ 
chồng A Phủ (Tô Hoài) và Vợ 
nhặt (Kim Lân)

Trịnh Thị Kim Duyên
THPT Rạch Kiến

Sáng 
06/12/2021

4 Thứ Năm
10/02/2022

07h30 đến 
08h00 Vật lý Dao động. Sóng điện từ Đinh Thị Nhã Phương

THPT Lê Quý Đôn
5 Thứ Sáu

11/02/2022
07h30 đến 

08h00
Giáo dục 
Công dân

Công dân với các quyền tự do 
cơ bản

Nguyễn Thị Tuyết Hằng
THPT Nguyễn Thông

6 Thứ Bảy
12/02/2022

07h30 đến 
08h00 Toán Nguyên hàm Phạm Thị Kim Thanh

THPT Hùng Vương

Chiều 
06/12/2021

Ngày 
09/12/2021

7 Thứ Hai
14/02/2022

07h30 đến 
08h00 Địa Lý Một số vấn đề phát triển và 

phân bố nông nghiệp
Thiệu Lê Nhu

THPT Thủ Thừa
8

Thứ Ba
15/02/2022

07h30 đến 
08h00 Ngữ văn

Rừng xà nu (Nguyễn Trung 
Thành) và kiểu bài nghị luận về 
một đoạn trích, một tác phẩm 
văn xuôi

Nguyễn Yến Phượng
THPT Nguyễn Đình Chiểu

9 Thứ Tư 
16/02/2022

07h30 đến 
08h00 Vật lý Tán sắc ánh sáng và giao thoa 

ánh sáng.
Lê Huỳnh Xuân Mai

THPT Hậu Nghĩa

Sáng 
07/12/2021

10 Thứ Năm
17/02/2022

07h30 đến 
08h00 Sinh học Sự phát sinh và phát triển của 

sự sống trên Trái Đất
Lê Trần Hoàng Phúc

THPT Nguyễn Hữu Thọ
Chiều 

07/12/2021

Ngày 
10/12/2021
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STT
Ngày phát Giờ  phát 

sóng Môn Chủ đề Người dạy/Đơn vị Ngày ghi hình, 
bài giảng

Ngày hoàn 
thành clip bài 

giảng
11 Thứ Sáu

18/02/2022
07h30 đến 

08h00 Lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1973 Trần Thị Minh Thư
THCS&THPT Long Cang

12 Thứ Bảy
19/02/2022

07h30 đến 
08h00 Toán Tích phân Lê Thị Kiều Diễm

THPT Nguyễn Trung Trực
13 Thứ Hai

21/02/2022
07h30 đến 

08h00 Địa Lý Một số vấn đề phát triển và 
phân bố công nghiệp

Võ Thị Tú Yên
THPT Cần Giuộc

14

Thứ Ba
22/02/2022

07h30 đến 
08h00 Ngữ văn

Những đổi mới của văn học 
giai đoạn 1975 đến hết thế kỉ 
XXqua truyện ngắn Chiếc 
thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh 
Châu)

Huỳnh Thanh Nhớ
THPT Rạch Kiến

15 Thứ Tư 
23/02/2022

07h30 đến 
08h00 Vật lý Các loại quang phổ. Tia hồng 

ngoại  và tia tử ngoại .Tia X.
Nguyễn Bùi Yến Khanh

THPT Chu Văn An

Sáng 
08/12/2021

16 Thứ Năm
24/02/2022

07h30 đến 
08h00

Giáo dục 
Công dân

Công dân với các quyền dân 
chủ

Nguyễn Thị Tuyết Hằng
THPT Nguyễn Thông

17 Thứ Sáu
25/02/2022

07h30 đến 
08h00 Sinh học Môi trường vá các nhân tố sinh 

thái

Nguyễn Văn Nhân
THCS&THPT Hậu Thạnh 

Đông
18 Thứ Bảy

26/02/2022
07h30 đến 

08h00 Toán Phương trình đường thẳng 
trong không gian

Đặng Thị Thanh Giang
THPT Tân An

Chiều 
08/12/2021

Ngày 
11/12/2021
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